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Phụ lục I: Thiết bị điện Simon 

 
STT 

Hàng trắng 
 

Tên hàng 
 

ĐVT 

Hàng màu 

Mã hàng 
Gía catalogue 
(chưa VAT) 

Mã hàng Mã hàng 
Gía catalogue 
(chưa VAT) 

   Pad     

1 S00E0-S026 13,000,000 Smart Bảng điều khiển thông minh cái    

2    cái  680005TY-61 20,600,000 

   M7 và M7 smart     

3 661011 194,000  M7- Bộ công tắc đơn 1 chiều  cái  661011-6R   661011-6Q  232,900 

4 661012 225,000  M7- Bộ công tắc đơn 2 chiều  cái  661012-6R   661012-6Q  263,900 

5 661026 423,000  M7- Bộ công tắc trung gian đơn  cái  661026-6R   661026-6Q  461,900 

6 662023 738,000  M7- Bộ công tắc 20A 2 cực có đèn LED  cái  662023-6R   662023-6Q  776,900 

7 662024 888,000 
 M7- Bộ công tắc 20A 2 cực 2 chiều có đèn 
LED  

cái  662024-6R   662024-6Q  926,900 

8 662025 763,000 
 M7- Bộ công tắc 20A 2 cực có đèn LED 
(With earth bond)  

cái  662025-6R   662025-6Q  801,900 

9 662026 913,000 
 M7- Bộ công tắc 20A 2 cực 2 chiều có đèn 
LED (With earth bond)  

cái  662026-6R   662026-6Q  951,900 

10 661011F 208,000  M7- Bộ nút nhấn đơn  (16AX 250V)  cái  661011F-6R   661011F-6Q  246,900 

11 661021F 315,000  M7- Bộ nút nhấn đôi  (16AX 250V)  cái  661021F-6R   661021F-6Q  353,900 

12 661021 319,000  M7- Bộ công tắc đôi 1 chiều  cái  661021-6R   661021-6Q  357,900 

13 661022 348,000  M7- Bộ công tắc đôi 2 chiều  cái  661022-6R   661022-6Q  386,900 

14 661046 655,000  M7- Bộ công tắc trung gian đôi   cái  661046-6R   661046-6Q  693,900 
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15 661031 408,000  M7- Bộ công tắc ba 1 chiều  cái  661031-6R   661031-6Q  446,900 

16 661032 472,000  M7- Bộ công tắc ba 2 chiều  cái  661032-6R   661032-6Q  510,900 

17 661041 575,000  M7- Bộ công tắc bốn 1 chiều  cái  661041-6R   661041-6Q  613,900 

18 661042 698,000  M7- Bộ công tắc bốn 2 chiều  cái  661042-6R   661042-6Q  736,900 

19 666301 240,000  M7- Bộ công tắc chuông cửa  cái  666301-6R   666301-6Q  278,900 

20 661382 348,000  M7- Bộ ổ cắm kiểu anh 13A  cái  661382-6R   661382-6Q  386,900 

21 661287 485,000  M7- Bộ ổ cắm đôi 3 chấu  cái  661287-6R   661287-6Q  523,900 

22 661687 343,000  M7- Bộ ổ cắm Schuko  cái  661687-6R   661687-6Q  381,900 

23 66E7253 1,995,000  M7- Bộ ổ cắm đa năng kèm USB và A+C  cái  66E7253-6R   66E7253-6Q  2,033,900 

24 66E7251 1,895,000  M7- Bộ ổ cắm đôi 3 chấu kèm USB và A+C  cái  66E7251-6R   66E7251-6Q  1,933,900 

25 665111 313,000  M7- Bộ ổ cắm TV  cái  665111-6R   665111-6Q  351,900 

26 665114 298,000  M7- Bộ ổ cắm TV chuẩn F  cái  665114-6R   665114-6Q  336,900 

27 665214 248,000  M7- Bộ ổ cắm điện thoại (RJ11)  cái  665214-6R   665214-6Q  286,900 

28 665218 445,000  M7- Bộ ổ cắm mạng Cat6 đơn  cái  665218-6R   665218-6Q  483,900 

29 665228 738,000  M7- Bộ ổ cắm mạng Cat6 đôi  cái  665228-6R   665228-6Q  776,900 

30 665229 682,000  M7- Bộ ổ cắm điện thoại + mạng Cat6  cái  665229-6R   665229-6Q  720,900 

31 665302 615,000  M7- Bộ ổ cắm TV+ mạng Cat6  cái  665302-6R   665302-6Q  653,900 

32 665901 368,000  M7- Bộ nút khẩn cấp  cái  665901-6R   665901-6Q  406,900 



 

3 
 

 
STT 

Hàng trắng 
 

Tên hàng 
 

ĐVT 

Hàng màu 

Mã hàng 
Gía catalogue 
(chưa VAT) 

Mã hàng Mã hàng 
Gía catalogue 
(chưa VAT) 

33 661000 90,000  M7- Bộ nút che trơn  cái  661000-6R   661000-6Q  128,900 

34 66E743 4,860,000  M7- Bộ phát Wifi (POE)  cái  66E743-6R   66E743-6Q  4,898,900 

35 665200 95,000  M7- Bộ ổ cắm che dây chờ  cái  665200-6R   665200-6Q  133,900 

36 66E732 892,000  M7- Bộ đèn chân tường 3000K  cái  66E732-6R   66E732-6Q  930,900 

37 66E722 3,790,000  M7- Bộ ổ USB(5V 2.4A)+TYPE-C(65W)  cái  66E722-6R   66E722-6Q  3,828,900 

38 660820 47,000  M7- Khung viền đôi  cái  660820-6R   660820-6Q  85,900 

39 660830 59,000  M7- Khung viền ba  cái  660830-6R   660830-6Q  97,900 

40 660840 75,000  M7- Khung viền bốn  cái  660840-6R   660840-6Q  113,900 

41 660850 108,000  M7- Khung viền năm  cái  660850-6R   660850-6Q  146,900 

42 661011M 388,000  M7- Bộ công tắc đơn 1 chiều (Metal)  cái    

43 661012M 450,000  M7- Bộ công tắc đơn 2 chiều (Metal)  cái    

44 661026M 737,200  M7- Bộ công tắc trung gian đơn (Metal)  cái    

45 662023M 1,476,000 
 M7- Bộ công tắc 20A 2 cực có đèn LED 
(Metal)  

cái    

46 662024M 1,650,900 
 M7- Bộ công tắc 20A 2 cực 2 chiều có đèn 
LED (Metal)  

cái    

47 662025M 1,526,000 
 M7- Bộ công tắc 20A 2 cực có đèn LED 
(With earth bond) (Metal)  

cái    

48 662026M 1,826,000 
 M7- Bộ công tắc 20A 2 cực 2 chiều có đèn 
LED (With earth bond) (Metal)  

cái    

49 661011FM 416,000  M7- Bộ nút nhấn đơn  (16AX 250V) (Metal)  cái    
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50 661021FM 630,000  M7- Bộ nút nhấn đôi  (16AX 250V) (Metal)  cái    

51 661021M 638,000  M7- Bộ công tắc đôi 1 chiều (Metal)  cái    

52 661022M 696,000  M7- Bộ công tắc đôi 2 chiều (Metal)  cái    

53 661046M 972,500  M7- Bộ công tắc trung gian đôi  (Metal)  cái    

54 661031M 816,000  M7- Bộ công tắc ba 1 chiều (Metal)  cái    

55 661032M 944,000  M7- Bộ công tắc ba 2 chiều (Metal)  cái    

56 661041M 1,150,000  M7- Bộ công tắc bốn 1 chiều (Metal)  cái    

57 661042M 1,396,000  M7- Bộ công tắc bốn 2 chiều (Metal)  cái    

58 666301M 480,000  M7- Bộ công tắc chuông cửa (Metal)  cái    

59 661382M 721,000  M7- Bộ ổ cắm kiểu anh 13A (Metal)  cái    

60 661287M 970,000  M7- Bộ ổ cắm đôi 3 chấu (Metal)  cái    

61 661687M 650,900  M7- Bộ ổ cắm Schuko (Metal)  cái    

62 66E7253M 2,650,000 
 M7- Bộ ổ cắm đa năng kèm USB và A+C 
(Metal)  

cái    

63 66E7251M 3,790,000 
 M7- Bộ ổ cắm đôi 3 chấu kèm USB và A+C 
(Metal)  

cái    

64 665111M 613,500  M7- Bộ ổ cắm TV (Metal)  cái    

65 665114M 586,000  M7- Bộ ổ cắm TV chuẩn F (Metal)  cái    

66 665214M 486,000  M7- Bộ ổ cắm điện thoại (RJ11) (Metal)  cái    

67 665218M 885,100  M7- Bộ ổ cắm mạng Cat6 đơn (Metal)  cái    



 

5 
 

 
STT 

Hàng trắng 
 

Tên hàng 
 

ĐVT 

Hàng màu 

Mã hàng 
Gía catalogue 
(chưa VAT) 

Mã hàng Mã hàng 
Gía catalogue 
(chưa VAT) 

68 665228M 1,188,300  M7- Bộ ổ cắm mạng Cat6 đôi (Metal)  cái    

69 665229M 1,132,600 
 M7- Bộ ổ cắm điện thoại + mạng Cat6 
(Metal)  

cái    

70 665302M 1,110,000  M7- Bộ ổ cắm TV+ mạng Cat6 (Metal)  cái    

71 665901M 706,000  M7- Bộ nút khẩn cấp (Metal)  cái    

72 661000M 197,500  M7- Bộ nút che trơn (Metal)  cái    

73 661011G 388,000  M7- Bộ công tắc đơn 1 chiều (Gem)  cái    

74 661012G 450,000  M7- Bộ công tắc đơn 2 chiều (Gem)  cái    

75 661026G 737,200  M7- Bộ công tắc trung gian đơn (Gem)  cái    

76 662023G 1,476,000 
 M7- Bộ công tắc 20A 2 cực có đèn LED 
(Gem)  

cái    

77 662024G 1,650,900 
 M7- Bộ công tắc 20A 2 cực 2 chiều có đèn 
LED (Gem)  

cái    

78 662025G 1,526,000 
 M7- Bộ công tắc 20A 2 cực có đèn LED 
(With earth bond) (Gem)  

cái    

79 662026G 1,826,000 
 M7- Bộ công tắc 20A 2 cực 2 chiều có đèn 
LED (With earth bond) (Gem)  

cái    

80 661011FG 416,000  M7- Bộ nút nhấn đơn  (16AX 250V) (Gem)  cái    

81 661021FG 630,000  M7- Bộ nút nhấn đôi  (16AX 250V) (Gem)  cái    

82 661021G 638,000  M7- Bộ công tắc đôi 1 chiều (Gem)  cái    

83 661022G 696,000  M7- Bộ công tắc đôi 2 chiều (Gem)  cái    

84 661046G 972,500  M7- Bộ công tắc trung gian đôi  (Gem)  cái    
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85 661031G 816,000  M7- Bộ công tắc ba 1 chiều (Gem)  cái    

86 661032G 944,000  M7- Bộ công tắc ba 2 chiều (Gem)  cái    

87 661041G 1,150,000  M7- Bộ công tắc bốn 1 chiều (Gem)  cái    

88 661042G 1,396,000  M7- Bộ công tắc bốn 2 chiều (Gem)  cái    

89 666301G 480,000  M7- Bộ công tắc chuông cửa (Gem)  cái    

90 661382G 721,000  M7- Bộ ổ cắm kiểu anh 13A (Gem)  cái    

91 661287G 970,000  M7- Bộ ổ cắm đôi 3 chấu (Gem)  cái    

92 661687G 650,900  M7- Bộ ổ cắm Schuko (Gem)  cái    

93 66E7253G 2,650,000 
 M7- Bộ ổ cắm đa năng kèm USB và A+C 
(Gem)  

cái    

94 66E7251G 3,790,000 
 M7- Bộ ổ cắm đôi 3 chấu kèm USB và A+C 
(Gem)  

cái    

95 665111G 613,500  M7- Bộ ổ cắm TV (Gem)  cái    

96 665114G 586,000  M7- Bộ ổ cắm TV chuẩn F (Gem)  cái    

97 665214G 486,000  M7- Bộ ổ cắm điện thoại (RJ11) (Gem)  cái    

98 665218G 885,100  M7- Bộ ổ cắm mạng Cat6 đơn (Gem)  cái    

99 665228G 1,188,300  M7- Bộ ổ cắm mạng Cat6 đôi (Gem)  cái    

100 665229G 1,132,600 
 M7- Bộ ổ cắm điện thoại + mạng Cat6 
(Gem)  

cái    

101 665302G 1,110,000  M7- Bộ ổ cắm TV+ mạng Cat6 (Gem)  cái    
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102 665901G 706,000  M7- Bộ nút khẩn cấp (Gem)  cái    

103 661000G 197,500  M7- Bộ nút che trơn (Gem)  cái    

104 66E743G 8,767,500  M7 Smart- Bộ phát Wifi (POE) (Gem)  cái    

105 66E8001MTY 2,234,000 M7 Smart- Bộ công tắc đơn  (Metal) cái    

106 66E8002MTY 2,514,000 M7 Smart- Bộ công tắc đôi  (Metal) cái    

107 66E8003MTY 2,794,000 M7 Smart- Bộ công tắc ba (Metal) cái    

108 66E8004MTY 3,074,000 M7 Smart- Bộ công tắc bốn  (Metal) cái    

109 66E8005MTY 2,184,000 
M7 Smart- Bộ công tắc bối cảnh đơn  
(Metal) 

cái    

110 66E8006MTY 2,408,000 M7 Smart- Bộ công tắc bối cảnh đôi  (Metal) cái    

111 66E8007MTY 2,576,000 M7 Smart- Bộ công tắc bối cảnh ba  (Metal) cái    

112 66E8008MTY 2,744,000 M7 Smart- Bộ công tắc bối cảnh bốn  (Metal) cái    

113 66E8025MTY 3,360,000 M7 Smart- Bộ công tắc bối cảnh tám  (Metal) cái    

114 66E8013MTY 2,744,000 M7 Smart- Bộ công tắc rèm cửa đơn  (Metal) cái    

115 66E8014MTY 3,332,000 M7 Smart- Bộ công tắc rèm cửa đôi  (Metal) cái    

116 66E8015MTY 3,074,000 M7 Smart- Bộ công tắc Dimmer đơn  (Metal) cái    

117 66E8009MTY 3,080,000 
M7 Smart- Bộ công tắc bốn : 2 bối cảnh + 2 
công tắc   (Metal) 

cái    

118 66E8001GTY 2,234,000 M7 Smart- Bộ công tắc đơn  (Gem) cái    

119 66E8002GTY 2,514,000 M7 Smart- Bộ công tắc đôi  (Gem) cái    
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120 66E8003GTY 2,794,000 M7 Smart- Bộ công tắc ba (Gem) cái    

121 66E8004GTY 3,074,000 M7 Smart- Bộ công tắc bốn  (Gem) cái    

122 66E8005GTY 2,184,000 M7 Smart- Bộ công tắc bối cảnh đơn  (Gem) cái    

123 66E8006GTY 2,408,000 M7 Smart- Bộ công tắc bối cảnh đôi  (Gem) cái    

124 66E8007GTY 2,576,000 M7 Smart- Bộ công tắc bối cảnh ba  (Gem) cái    

125 66E8008GTY 2,744,000 M7 Smart- Bộ công tắc bối cảnh bốn  (Gem) cái    

126 66E8025GTY 3,360,000 M7 Smart- Bộ công tắc bối cảnh tám  (Gem) cái    

127 66E8013GTY 2,744,000 M7 Smart- Bộ công tắc rèm cửa đơn  (Gem) cái    

128 66E8014GTY 3,332,000 M7 Smart- Bộ công tắc rèm cửa đôi  (Gem) cái    

129 66E8015GTY 3,074,000 M7 Smart- Bộ công tắc Dimmer đơn  (Gem) cái    

130 66E8009GTY 3,080,000 
M7 Smart- Bộ công tắc bốn : 2 bối cảnh + 2 
công tắc   (Gem) 

cái    

   I7 và I7 smart     

131 701011 115,000  I7- Module công tắc đơn, một chiều  cái  701011-46   701011-61  152,000 

132 701012 141,000  I7- Module công tắc đơn, hai chiều  cái  701012-46   701012-61  178,000 

133 701013 235,000 
 I7- Module công tắc đơn, một chiều có đèn 
LED  

cái  701013-46   701013-61  272,000 

134 701014 275,000 
 I7- Module công tắc đơn, hai chiều có đèn 
LED  

cái  701014-46   701014-61  312,000 

135 701026 254,000  I7- Module công tắc trung gian đơn  cái  701026-46   701026-61  291,000 
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136 702023 467,000 
 I7- Module Công tắc đơn 20A, hai cực, một 
chiều có đèn LED xanh  

cái  702023-46   702023-61  504,000 

137 702024 640,000 
 I7- Module Công tắc đơn 20A, hai cực, hai 
chiều có đèn LED xanh  

cái  702024-46   702024-61  677,000 

138 703223 521,000 
 I7- Module Công tắc đơn 32A, hai cực, một 
chiều, có đèn LED xanh  

cái  703223-46   703223-61  558,000 

139 703224 666,000 
 I7- Module Công tắc đơn 32A, hai cực, hai 
chiều, đèn LED xanh  

cái  703224-46   703224-61  703,000 

140 701021 175,000  I7- Module công tắc đôi, một chiều  cái  701021-46   701021-61  212,000 

141 701022 216,000  I7- Module công tắc đôi, hai chiều  cái  701022-46   701022-61  253,000 

142 701023 407,000 
 I7- Module công tắc đôi, một chiều có đèn 
LED  

cái  701023-46   701023-61  444,000 

143 701024 489,000 
 I7- Module công tắc đôi, hai chiều có đèn 
LED  

cái  701024-46   701024-61  526,000 

144 701046 467,000  I7- Module công tắc trung gian đôi  cái  701046-46   701046-61  504,000 

145 701031 231,000  I7- Module công tắc ba, một chiều  cái  701031-46   701031-61  268,000 

146 701032 287,000  I7- Module công tắc ba, hai chiều  cái  701032-46   701032-61  324,000 

147 701033 551,000 
 I7- Module công tắc ba, một chiều có đèn 
LED  

cái  701033-46   701033-61  588,000 

148 701034 623,000 
 I7- Module công tắc ba, hai chiều có đèn 
LED  

cái  701034-46   701034-61  660,000 

149 701041 305,000  I7- Module công tắc bốn, một chiều  cái  701041-46   701041-61  342,000 

150 701042 407,000  I7- Module công tắc bốn, hai chiều  cái  701042-46   701042-61  444,000 

151 701043 751,000 
 I7- Module công tắc bốn, một chiều có đèn 
LED  

cái  701043-46   701043-61  788,000 

152 701044 873,000 
 I7- Module công tắc bốn, hai chiều có đèn 
LED  

cái  701044-46   701044-61  910,000 
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153 701011F 127,000  I7- Module nút nhấn công tắc đơn  cái  701011F-46   701011F-61  164,000 

154 701021F 186,000  I7- Module nút nhấn công tắc đôi  cái  701021F-46   701021F-61  223,000 

155 701031F 253,000  I7- Module nút nhấn công tắc ba  cái  701031F-46   701031F-61  290,000 

156 701041F 332,000  I7- Module nút nhấn công tắc bốn  cái  701041F-46   701041F-61  369,000 

157 706301 144,000  I7- Module công tắc chuông cửa  cái  706301-46   706301-61  181,000 

158 701072 195,000  I7- Module Ổ cắm đôi hai chấu 10A  cái  701072-46   701072-61  232,000 

159 701080 242,000 
 I7- Module Ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn 10A 
và ổ cắm 2 chấu thường  

cái  701080-46   701080-61  279,000 

160 701087 217,000  I7- Module ổ cắm đơn chuẩn Âu-Mỹ, 16A  cái  701087-46   701087-61  254,000 

161 711287 301,000 
 I7- Bộ ổ cắm đôi 3 chấu chuẩn Âu-Mỹ 
16A(Bao gồm 1 module và 1 khung )  

cái  711287-46   711287-61  338,000 

162 701382 235,000  I7- Module ổ cắm kiểu Anh 13A  cái  701382-46   701382-61  272,000 

163 701384 1,155,000  I7- Module ổ cắm kiểu Anh 13A + USB  cái  701384-46   701384-61  1,192,000 

164 701089 307,000 
 I7- Module Ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn kèm 
công tắc  

cái  701089-46   701089-61  344,000 

165 70E725 1,178,000 
 I7- Module Ổ cắm đa tiêu chuẩn + 2 cổng 
sạc USB  

cái  70E725-46   70E725-61  1,215,000 

166 701687 238,000  I7- Module Ổ cắm đơn Schuko 16A  cái  701687-46   701687-61  275,000 

167 705111 201,000  I7- Module ổ cắm TV đơn  cái  705111-46   705111-61  238,000 

168 705114 195,000 
 I7- Module ổ cắm TV có chống nhiễu chuẩn 
F  

cái  705114-46   705114-61  232,000 

169 705119 300,000  I7- Module Ổ cắm TV đôi  cái  705119-46   705119-61  337,000 
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170 705119S 255,000  I7- Module Ổ cắm TV và ổ cắm TV chuẩn F  cái  705119S-46   705119S-61  292,000 

171 705214 158,000  I7- Module ổ cắm điên thoại đơn  cái  705214-46   705214-61  195,000 

172 705218 293,000  I7- Module ổ cắm dữ liệu đơn Cat6e  cái  705218-46   705218-61  330,000 

173 705224 282,000  I7- Module ổ cắm điện thoại đôi  cái  705224-46   705224-61  319,000 

174 705228 531,000  I7- Module ổ cắm dữ liệu đôi Cat6e  cái  705228-46   705228-61  568,000 

175 705229 488,000 
 I7- Module ổ cắm điện thoại và dữ liệu 
Cat6e  

cái  705229-46   705229-61  525,000 

176 705301 321,000  I7- Module ổ cắm TV và điện thoại  cái  705301-46   705301-61  358,000 

177 705302 417,000  I7- Module ổ cắm Tv và dữ liệu Cat6e  cái  705302-46   705302-61  454,000 

178 705401 417,000  I7- Module ổ cắm đơn loa   cái  705401-46   705401-61  454,000 

179 705402 737,000  I7- Module ổ cắm đôi loa  cái  705402-46   705402-61  774,000 

180 700493 839,000  I7- Module Ổ cắm AV-S  cái  700493-46   700493-61  876,000 

181 700494 546,000  I7- Module Ổ cắm USB và HDMI  cái  700494-46   700494-61  583,000 

182 70E727 2,465,000 
 I7- Module sạc USB (5V 2,4A) + USB type 
C (45W)  

cái  70E727-46   70E727-61  2,502,000 

183 71E7251 1,208,000 
 I7- Module ổ cắm EU-US  kèm cổng sạc 
USB,  A+C  

cái  71E7251-46   71E7251-61  1,245,000 

184 70E7253 1,260,000 
 I7- Module ổ cắm  3 chấu đa năng kèm công 
tắc + cổng sạc USB và A+C  

cái  70E7253-46   70E7253-61  1,297,000 

185 70E7254 1,239,000 
 I7- Module ổ cắm BS 13A kèm công tắc + 
cổng sạc USB và A+C  

cái  70E7254-46   70E7254-61  1,276,000 

186 70E102 758,000  I7- Module chiết áp đèn 200W  cái  70E102-46   70E102-61  795,000 
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187 70E105 630,000  I7- Module chiết áp   cái  70E105-46   70E105-61  667,000 

188 70E104 578,000  I7- Module chiết áp đèn 200W (1-10V)  cái  70E104-46   70E104-61  615,000 

189 70E201 647,000  I7- Module chiết áp quạt  cái  70E201-46   70E201-61  684,000 

190 70E623 545,000  I7- Module Chiết áp âm lượng  cái  70E623-46   70E623-61  582,000 

191 70E401 1,103,000 
 I7- Module Cảm biến âm thanh và ánh sáng 
160W  

cái  70E401-46   70E401-61  1,140,000 

192 70E501 843,000 I7- Module công tắc đặt thời gian trễ cái  70E501-46   70E501-61  880,000 

193 70E301 909,000  I7- Cảm biến hiện diện ( 2 dây)  cái  70E301-46   70E301-61  946,000 

194 70E302 998,000  I7- Cảm biến hiện diện ( 3 dây)  cái  70E302-46   70E302-61  1,035,000 

195 70E303 1,039,000  I7- Cảm biến hiện diện ( 4 dây)  cái  70E303-46   70E303-61  1,076,000 

196 D701024 542,000 
 I7- Module công tắc mời dọn phòng & 
không làm phiền có LED  

cái  D701024-46   D701024-61  579,000 

197 701000 47,000  I7- Module Mặt che trơn  cái  701000-46   701000-61  84,000 

198 70E612 1,666,000 
 I7- Module Nút nhấn chuông có hiển thị 
"Không làm phiền" và " Mời dọn phòng"  

cái  70E612-46   70E612-61  1,703,000 

199 70E611 1,388,000 
 I7- Nút nhấn chuông hiển thị ' mời dọn 
phòng"  

cái  70E611-46   70E611-61  1,425,000 

200 45E611 1,613,000 
 I7- Module Nút nhấn chuông với hiển thị 
"Mời dọn phòng", "Không làm phiền", "Chờ 
1 phút"  

cái  45E611-46   45E611-61  1,650,000 

201 70E651 1,350,000  I7- Module ổ cắm dao cạo râu  cái  70E651-46   70E651-61  1,387,000 

202 714504 1,495,000  I7- Module Bộ ổ cắm dao cạo râu  cái  714504-46   714504-61  1,532,000 

203 70E741 2,007,000  I7- Module Bộ phát wifi trong phòng  cái  70E741-46   70E741-61  2,044,000 
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204 705901 220,000  I7- Module Công tắc khẩn cấp  cái  705901-46   705901-61  257,000 

205 70E601 1,103,000  I7- Module Công tắc thẻ 20A  cái  70E601-46   70E601-61  1,140,000 

206 70E602 1,415,000  I7- Module Công tắc thẻ từ RFID  cái  70E602-46   70E602-61  1,452,000 

207 70E733 746,000 
 I7- Module Đèn chân cầu thang 3000K có 
cảm biến chuyển động  

cái  70E733-46   70E733-61  783,000 

208 70E732 575,000  I7- Module Đèn chân cầu thang 3000K  cái  70E732-46   70E732-61  612,000 

209 70E731 575,000  I7- Module Đèn chân cầu thang 6000K  cái  70E731-46   70E731-61  612,000 

210 D701022 489,000 
 I7- 2 Gang 2 Way Switch Module with DND  
MUR Indicator  

cái  D701022-46   D701022-61  526,000 

211 70E615 1,255,000 
 I7- Chuông cửa hiển thị DND và MUR 
(12V)  

cái  70E615-46   70E615-61  1,292,000 

212 70E7001 1,800,000  I7- Thermostat Module(FCU,2 pipes)  cái      

213 700610 41,000  I7- Khung đơn  cái  700610-46   700610-61  78,000 

214 700620 78,000  I7- Khung đôi  cái  700620-46   700620-61  115,000 

215 700630 144,000  I7- Khung ba  cái  700630-46   700630-61  181,000 

216 700640 166,000  I7- Khung bốn  cái  700640-46   700640-61  203,000 

217 700650 190,000  I7- Khung  năm  cái  700650-46   700650-61  227,000 

218 700820 80,000  I7- Khung đôi  cái  700820-46   700820-61  117,000 

219 700830 143,000  I7- Khung ba  cái  700830-46   700830-61  180,000 

220 700840 167,000  I7- Khung bốn  cái  700840-46   700840-61  204,000 
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221 700850 190,000  I7- Khung  năm  cái  700850-46   700850-61  227,000 

222 70E838TY 1,380,000 I7 Smart- Bộ công tắc đơn   cái  70E838TY-46   70E838TY-61  1,417,000 

223 70E839TY 1,570,000 I7 Smart- Bộ công tắc đôi   cái  70E839TY-46   70E839TY-61  1,607,000 

224 70E840TY 1,740,000 I7 Smart- Bộ công tắc ba  cái  70E840TY-46   70E840TY-61  1,777,000 

225 70E841TY 1,868,000 I7 Smart- Bộ công tắc bốn   cái  70E841TY-46   70E841TY-61  1,905,000 

226 70E854TY 1,868,000 
I7 Smart- Bộ công tắc bốn : 2 bối cảnh + 2 
công tắc    

cái  70E854TY-46   70E854TY-61  1,905,000 

227 70E855TY 1,500,000 I7 Smart- Bộ công tắc đơn 20A  cái  70E855TY-46   70E855TY-61  1,537,000 

228 70E850TY 1,690,000 I7 Smart- Bộ công tắc đơn  Easy  cái  70E850TY-46   70E850TY-61  1,727,000 

229 70E851TY 1,800,000 I7 Smart- Bộ công tắc đôi  Easy  cái  70E851TY-46   70E851TY-61  1,837,000 

230 70E852TY 1,890,000 I7 Smart- Bộ công tắc ba Easy  cái  70E852TY-46   70E852TY-61  1,927,000 

231 681820TY 1,685,000 I7 Smart- Bộ công tắc bối cảnh sáu   cái  681820TY-46   681820TY-61  1,722,000 

232 70E842TY 1,285,000 I7 Smart- Bộ công tắc bối cảnh đơn   cái  70E842TY-46   70E842TY-61  1,322,000 

233 70E843TY 1,380,000 I7 Smart- Bộ công tắc bối cảnh đôi   cái  70E843TY-46   70E843TY-61  1,417,000 

234 70E844TY 1,500,000 I7 Smart- Bộ công tắc bối cảnh ba   cái  70E844TY-46   70E844TY-61  1,537,000 

235 70E845TY 1,587,000 I7 Smart- Bộ công tắc bối cảnh bốn   cái  70E845TY-46   70E845TY-61  1,624,000 

236 70E846TY 1,940,000 I7 Smart- Bộ công tắc rèm cửa đơn   cái  70E846TY-46   70E846TY-61  1,977,000 

237 70E847TY 2,460,000 I7 Smart- Bộ công tắc rèm cửa đôi   cái  70E847TY-46   70E847TY-61  2,497,000 

238 70E848TY 1,980,000 I7 Smart- Bộ công tắc Dimmer đơn   cái  70E848TY-46   70E848TY-61  2,017,000 
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239 70E849TY 2,400,000 I7 Smart- Bộ công tắc Dimmer đôi   cái  70E849TY-46   70E849TY-61  2,437,000 

240 70E856TY 1,800,000 I7 Smart- Bộ công tắc Dimmer đơn 0-10V   cái  70E856TY-46   70E856TY-61  1,837,000 

241 70E857TY 2,180,000 I7 Smart- Bộ công tắc Dimmer đôi 0-10V  cái  70E857TY-46   70E857TY-61  2,217,000 

242 70E853TY 1,929,000 I7 Smart- Bộ công tắc Tunable Dimming  cái  70E853TY-46   70E853TY-61  1,966,000 

243 70E7024TY 4,100,000 I7 Smart- Bộ điều khiển điều hòa trung tâm cái  70E7024TY-46   70E7024TY-61  4,137,000 

244 70E7028TY 4,100,000 
I7 Smart- Bộ điều khiển điều Ventilation 
System 

cái  70E7028TY-46   70E7028TY-61  4,137,000 

245 70E7031TY 3,600,000 
I7 Smart- Bộ điều khiển điều hòa 
(VRV,Modbus) 

cái  70E7031TY-46   70E7031TY-61  3,637,000 

246 70E8301TY 1,230,000 I7 Smart- Bộ công tắc đơn   (Gen 3) cái  70E8301TY-46   70E8301TY-61  1,267,000 

247 70E8302TY 1,400,000 I7 Smart- Bộ công tắc đôi   (Gen 3) cái  70E8302TY-46   70E8302TY-61  1,437,000 

248 70E8303TY 1,650,000 I7 Smart- Bộ công tắc ba  (Gen 3) cái  70E8303TY-46   70E8303TY-61  1,687,000 

249 70E8304TY 1,800,000 I7 Smart- Bộ công tắc bốn   (Gen 3) cái  70E8304TY-46   70E8304TY-61  1,837,000 

250 70E8309TY 1,800,000 
I7 Smart- Bộ công tắc bốn : 2 bối cảnh + 2 
công tắc  (Gen 3) 

cái  70E8309TY-46   70E8309TY-61  1,837,000 

251 70E8305TY 1,200,000 I7 Smart- Bộ công tắc bối cảnh đơn  (Gen 3) cái  70E8305TY-46   70E8305TY-61  1,237,000 

252 70E8306TY 1,350,000 I7 Smart- Bộ công tắc bối cảnh đôi  (Gen 3) cái  70E8306TY-46   70E8306TY-61  1,387,000 

253 70E8307TY 1,530,000 I7 Smart- Bộ công tắc bối cảnh ba  (Gen 3) cái  70E8307TY-46   70E8307TY-61  1,567,000 

254 70E8308TY 1,680,000 I7 Smart- Bộ công tắc bối cảnh bốn   (Gen 3) cái  70E8308TY-46   70E8308TY-61  1,717,000 

255 70E8313TY 1,940,000 I7 Smart- Bộ công tắc rèm cửa đơn  (Gen 3) cái  70E8313TY-46   70E8313TY-61  1,977,000 
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256 70E8314TY 2,360,000 I7 Smart- Bộ công tắc rèm cửa đôi  (Gen 3) cái  70E8314TY-46   70E8314TY-61  2,397,000 

257 70E8315TY 2,240,000 I7 Smart- Bộ công tắc Dimmer đơn  (Gen 3) cái  70E8315TY-46   70E8315TY-61  2,277,000 

258 70E8316TY 2,750,000 I7 Smart- Bộ công tắc Dimmer đôi  (Gen 3) cái  70E8316TY-46   70E8316TY-61  2,787,000 

   Other     

259 70E761TY 2,765,000 
Smart  - Cổng kết nối USB đôi gắn tường 
70E761TY 

cái    

260 681808TY 3,300,000 Smart - Cổng kết nối (LAN)(SAAS) cái    

261 S00E0-S008 3,043,000 Smart- Cổng kết nối (LAN) cái    

262 S00E0-S009 2,138,000 Smart - Cổng kết nối (WIFI) cái    

263 S00E0-S010 1,176,000 
Smart - Cảm biến chuyển động PIR thông 
minh (Zigbee) 

cái    

264 S00E0-S011 1,032,000 Smart- Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm  cái    

265 S00E0-S012 1,131,000 Smart- Cảm biến từ tính cho cửa  cái    

266 S00E0-S013 1,200,000 Smart- Nút nhấn khẩn cấp ( Zigbee) cái    

267 S00E0-S014 1,628,000 Smart-  Cảm biến rung (Zigbee) cái    

268 S00E0-S016 929,000 Smart- Điều khiển từ xa hồng ngoại cái    

269 S00E0-S017 1,881,000 Smart-  Điều khiển từ xa hồng ngoại RF cái    

270 S00E0-S020 885,000 Smart- Bộ ngắt điện thông minh (wifi) cái    

271 S00E0-S021 1,167,000 Smart- Bộ ngắt điện thông minh (Zigbee) cái    

272 S2200-0901 2,060,000 Smart- Cảm biến dò khí Gas cái    
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273 S2200-0902 1,942,000 Smart- Cảm biến báo cháy cái    

274 S2200-0903 1,546,000 Smart- Cảm biến báo tràn nước cái    

275 S00E0-S023 3,623,000 Smart- Động cơ rèm (wifi) cái    

276 S00E0-S025 3,990,000 Smart- Động cơ rèm (VG) cái    

277 S00E0-S024 4,725,000 Smart-  Chuông cửa (wifi) cái    

278 S00E0-S028 9,975,000 
Smart - Chuông cửa video (wifi) S00E0-
S028 

cái    

279 S00E0-S029 4,150,000 Smart - Cảm biến nhận diện (Zigbee) cái    

280 S00E0-S039 4,150,000 Smart - Cảm biến thông minh cái    

281 S00E0-S043 2,400,000 Smart - Thanh rèm cửa （1.2m-2m） cái    

282 S00E0-S044 3,500,000 Smart - Thanh rèm cửa 1.76m-3m） cái    

283 S00E0-S045 4,800,000 Smart - Thanh rèm cửa 2.26m-4m） cái    

284 S00E0-S046 5,900,000 Smart - Thanh rèm cửa （2.76m-5m） cái    

285 S2200-0720 11,500,000 RCU Central-AC gateway module cái    

286 S2200-0722 11,500,000 
RCU Central air conditioning centralized 
control gateway (Mitsubishi Heavy 
Industries) 

cái    

287 S2200-0723 12,000,000 Smart-Module cổng kết nối điều hòa cái    

   RCU     

288 80117 425,000 RCU- Module Nút nhấn đơn ( điện áp thấp) cái  80117-46   80117-61  464,000 
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289 80127 648,000 RCU- Module Nút nhấn đôi( điện áp thấp) cái  80127-46   80127-61  687,000 

290 80137 851,000 RCU- Module Nút nhấn ba ( điện áp thấp) cái  80137-46   80137-61  890,000 

291 80147 1,116,000 RCU- Module Nút nhấn bốn( điện áp thấp) cái  80147-46   80147-61  1,155,000 

292 70E605 1,350,000 
RCU- Module công tắc thẻ từ 
(DC12V,RS485) 

cái  70E605-46   70E605-61  1,387,000 

293 70E7015 1,669,000 
RCU- Module điều khiển điều hòa trung 
tâm(DC12V, RS485) 

cái  70E7015-46   70E7015-61  1,706,000 

294 70E7016 2,049,000 RCU- Module điều khiển điều hòa cái  70E7016-46   70E7016-61  2,086,000 

295 70E7035 2,761,000 
RCU- Module điều khiển điều hòa trung 
tâm(AC) 

cái  70E7035-46   70E7035-61  2,798,000 

296 70E645 947,000 
RCU- Module công tắc đơn（12VDC，
RS485） 

cái  70E645-46   70E645-61  984,000 

297 70E646 1,046,000 
RCU- Module công tắc đôi（12VDC，
RS485） 

cái  70E646-46   70E646-61  1,083,000 

298 70E647 1,177,000 
RCU- Module công tắc ba（12VDC，
RS485） 

cái  70E647-46   70E647-61  1,214,000 

299 70E648 1,313,000 
RCU- Module công tắc bốn（12VDC，
RS485） 

cái  70E648-46   70E648-61  1,350,000 

300 70E116 322,000 RCU- Module  Nút nhấn đơn   cái  70E116-46   70E116-61  359,000 

301 70E126 425,000 RCU- Module  Nút nhấn đôi  cái  70E126-46   70E126-61  462,000 

302 70E136 536,000 RCU- Module  Nút nhấn ba  cái  70E136-46   70E136-61  573,000 

303 70E146 652,000 RCU- Module  Nút nhấn bốn  cái  70E146-46   70E146-61  689,000 

304 70E117 350,000 RCU- Module  Nút nhấn đơn có đèn LED cái  70E117-46   70E117-61  387,000 
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305 70E127 464,000 RCU- Module  Nút nhấn đôi có đèn LED cái  70E127-46   70E127-61  501,000 

306 70E137 633,000 RCU- Module  Nút nhấn ba có đèn LED cái  70E137-46   70E137-61  670,000 

307 70E147 744,000 RCU- Module  Nút nhấn bốn có đèn LED cái  70E147-46   70E147-61  781,000 

308 72E117 290,000 RCU- E6 Module  Nút nhấn đơn có đèn LED  cái  72E117-46   72E117-61  333,000 

309 72E127 380,000 RCU- E6 Module  Nút nhấn đôi có đèn LED cái  72E127-46   72E127-61  423,000 

310 72E137 480,000 RCU- E6 Module  Nút nhấn ba có đèn LED cái  72E137-46   72E137-61  523,000 

311 72E147 580,000 RCU- E6 Module  Nút nhấn bốn có đèn LED cái  72E147-46   72E147-61  623,000 

312 70E6401 1,471,000 
1 Gang ELV Switch Module（
12VDCRS485RCU） 

cái  70E6401-46   70E6401-61  1,508,000 

313 70E6402 1,786,000 
2 Gang ELV Switch Module（
12VDCRS485RCU） 

cái  70E6402-46   70E6402-61  1,823,000 

314 70E6403 2,206,000 
3 Gang ELV Switch Module（
12VDCRS485RCU） 

cái  70E6403-46   70E6403-61  2,243,000 

315 70E6404 2,521,000 
4 Gang ELV Switch Module（
12VDCRS485RCU） 

cái  70E6404-46   70E6404-61  2,558,000 

316 S2200-0701 1,693,000 RCU Power Supply Module(12VDC, 3.1A) cái    

317 S2200-0702 5,480,000 
RCU Intelligent Gateway Module(TCP/IP-
SimCAN/RS485) 

cái    

318 S2200-0703 6,320,000 
RCU 64-channel Input&Output 
Module(12VDC, 10mA) 

cái    

319 S2200-0704 6,320,000 
RCU 14-channel Relay Module(13×200W, 
1×16A, 220V~50Hz) 

cái    

320 S2200-0705 5,100,000 
RCU 8-channel Relay Module(8×200W, 
220V~50Hz) 

cái    
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321 S2200-0706 4,720,000 RCU 2/4 tube AC Module(2A, 220V~50Hz) cái    

322 S2200-0707 4,600,000 
RCU 2-channel TRIAC Dimming 
Module(2×250W,220V～50Hz) 

cái    

323 S2200-0708 4,450,000 
RCU 2-channel 1-10V Dimming 
Module(2×3A,220V～50Hz) 

cái    

324 S2200-0710 5,199,000 
RCU Intelligent Gateway Module(TCPIP-
SimCANRS485) 

cái    

325 S2200-0711 4,620,000 
RCU 6-channel Relay Module(6×16A220V
～50Hz) 

cái    

326 S2200-0712 4,935,000 
RCU 4-channel TRIAC Dimming 
Module(G4) 

cái    

327 S2200-0713 3,886,000 RCU 8-channel Relay Output Module(G4) cái    

328 S2200-0714 4,964,000 Bus gateway module cái    

329 S2200-0715 7,030,000 IP gateway module cái    

330 S2200-0716 23,323,000 RCU Central-AC gateway module cái    

331 S2200-0717 4,731,000 
RCU 4-channel 5A thyristor dimming 
module 

cái    

332 S2200-0718 3,900,000 
RCU 4-channel 1-10V dimming module 
(4×3A220V～50Hz) (G4) 

cái    

333 S2200-0719 11,712,000 RCU Integrated RCU module cái    

334 S2200-0103 4,502,000 
RCU Module(G4) RCU Installation 
Box(W450×H580×D110mm) 

cái    

335 S2200-0403 530,000 RCU Electronic doorbell(DC12V)  cái    

336 S2200-0404 826,000 RCU Door magnet(DC12V)(Five sets)  cái    
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337 S2200-0405 884,000 
RCU Window magnetic 
switch(DC12V)(Five sets) 

cái    

338 S2200-0409 646,000 
RCU Embedded human body sensor (PIR, 
DC12V) 

cái    

339 S2200-0412 1,531,000 
RCU Infrared and microwave dual sensor 
(DC12V RS485) 

cái    

 

STT Mã hàng Tên hàng ĐVT 
Giá Catalogue 
(Chưa VAT) 

 Series S20    

340   821112-26    S20- Module công tắc đơn 2 chiều (Waltz)  cái 413,000 

341   821122-26    S20- Module công tắc đôi 2 chiều (Waltz)  cái 653,000 

342   821012-26    S20- Module công tắc đơn 2 chiều  cái 278,000 

343   821022-26    S20- Module công tắc đôi 2 chiều   cái 348,000 

344   821032-26    S20- Module công tắc ba 2 chiều   cái 423,000 

345   821072-26    S20- Module ổ cắm đôi 2 chấu  cái 313,000 

346   821382-26    S20- Module ổ cắm kiểu anh 13A  cái 285,000 

347   821087-26    S20- Moudule ổ cắm đơn 3 chấu   cái 285,000 

348   821687-26    S20- Moudule ổ cắm Schuko  cái 285,000 

349   821089-26    S20- Module Ổ cắm 3 chấu đa năng  cái 383,000 

350   825111-26    S20- Module ổ cắm tivi  cái 278,000 
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351   825114-26    S20- Module ổ cắm tivi chuẩn F  cái 405,000 

352   825214-26    S20- Module ổ cắm điện thoại (RJ11)  cái 278,000 

353   825218-26    S20- Module ổ cắm mạng đơn Cat.6  cái 341,000 

354   825228-26    S20- Module ổ cắm mạng  đôi Cat.6  cái 448,000 

355   825229-26    S20- Module ổ cắm mạng đơn Cat.6 + Điện thoại  cái 401,000 

356   825302-26    S20- Module ổ cắm mạng đơn Cat.6 + TV  cái 405,000 

357   82E101-26    S20- Module chiết áp đèn LED 200W  cái 1,443,000 

358   82E741-26    S20- Module bộ phát wifi   cái 2,293,000 

359   82E742-26    S20- Module bộ phát wifi  (POE)  cái 2,313,000 

360   82E601-26    S20- Module thẻ từ   cái 1,153,000 

361   82E602-26    S20- Module thẻ từ  RFID  cái 1,493,000 

362   825901-26    S20- Module nút khẩn cấp  cái 383,000 

363   82E731-26    S20- Module đèn chân tường cảm ứng 3000K  cái 743,000 

364   82E651-26    S20- Module ổ cắm máy cạo râu  cái 1,433,000 

365   821000-26    S20- Module  nút che trơn  cái 208,000 

366   82E727-26    S20- Module ổ cắm USB(5V 2.4A) + TYPE C(45W)  cái 2,293,000 

367   822023-26    S20- Module công tắc 20A  cái 603,000 

368 820810-2A  820810-2B   820810-2C   S20- Khung viền đơn(square)  cái 276,000 

369 820820-2A  820820-2B   820820-2C   S20- Khung viền đôi(square+twin oval)  cái 828,000 

370 820830-2A  820830-2B   820830-2C   S20- Khung viền ba(square*3)  cái 1,288,000 
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371 820840-2A  820840-2B   820840-2C   S20- Khung viền bốn(square*4)  cái 1,840,000 

372 820811-2A  820811-2B   820811-2C   S20- Khung viền đơn(oval)  cái 644,000 

373 820812-2A  820812-2B   820812-2C   S20- Khung viền đơn(twin oval)  cái 644,000 

374 820813-2A  820813-2B   820813-2C   S20- Khung viền đơn(waist-shaped)  cái 483,000 

375 820814-2A  820814-2B   820814-2C   S20- Khung viền đơn(twin waist-shaped)  cái 483,000 

376 820815-2A  820815-2B   820815-2C   S20- Khung viền đơn(round)  cái 483,000 

377 820821-2A  820821-2B   820821-2C   S20- Khung viền đôi(square*2)  cái 897,000 

378 820822-2A  820822-2B   820822-2C   S20- Khung viền đôi(square+round)  cái 897,000 

379 820823-2A  820823-2B   820823-2C   S20- Khung viền đôi(twin waist-shaped*2)  cái 897,000 

380 820824-2A  820824-2B   820824-2C   S20- Khung viền đôi(twin waist-shaped+round)  cái 966,000 

381 820831-2A  820831-2B   820831-2C  
 S20- Khung viền ba(round+waist-shaped+twin waist-
shaped)  

cái 1,288,000 

382 820832-2A  820832-2B   820832-2C   S20- Khung viền ba(square*2+round)  cái 1,288,000 

383 820833-2A  820833-2B   820833-2C   S20- Khung viền ba(twin waist-shaped*2+square)  cái 1,288,000 

384 820834-2A  820834-2B   820834-2C   S20- Khung viền ba(square+twin waist-shaped*2)  cái 1,288,000 

385 820841-2A  820841-2B   820841-2C   S20- Khung viền bốn(twin waist-shaped*3+round)  cái 1,932,000 
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  Ổ âm sàn   

1 
SEF34P8 Bộ ổ điện thoại + ổ mạng ( vỏ vàng)- chưa bao gồm đế cái 1,453,000 

2 
SEF3888 Bộ 3 ổ mạng ( vỏ vàng)- chưa bao gồm đế cái 1,469,000 

3 SEF34P5 Bộ ổ điện thoại + tivi ( vỏ vàng)- chưa bao gồm đế cái 1,426,000 

4 
SEF38P8 Bộ 2 ổ mạng ( vỏ vàng)- chưa bao gồm đế cái 1,436,000 

5 SEF3884 Bổ 2 ổ mạng + điện thoại ( vỏ vàng)- chưa bao gồm đế cái 1,469,000 

6 SEF3844 Bộ ổ mạng + 2 điện thoại ( vỏ vàng)- chưa bao gồm đế cái 1,426,000 

7 
SEF38P5 bộ ổ mạng + ô tivi ( vỏ vàng)- chưa bao gồm đế cái 1,415,000 

8 SEF3445 bộ 2 ổ điện thoại + tivi ( vỏ vàng)- chưa bao gồm đế cái 1,409,000 

9 
SEF3701 

Ổ cắm âm sàn gồm ổ đơn 3 chấu đa năng + ổ 2 chấu ( vỏ vàng)- chưa 
bao gồm đế 

cái 
1,399,000 

10 
SEF3708 

Ổ cắm âm sàn gồm ổ đơn 3 chấu đa năng + ổ mạng( vỏ vàng)- chưa bao 
gồm đế 

cái 
1,426,000 

11 
SEF3704 

Ổ cắm âm sàn gồm ổ đơn 3 chấu đa năng + ổ điện thoại ( vỏ vàng)- chưa 
bao gồm đế 

cái 
1,415,000 

12 
SEF31U0 

Ổ cắm âm sàn gồm ổ đơn 2 chấu  + cổng USB đôi ( vỏ vàng)- chưa bao 
gồm đế 

cái 
1,469,000 

13 
SEF3845 

Ổ cắm âm sàn gồm ổ mạng+ điện thoại + tivi( vỏ vàng)- chưa bao gồm 
đế 

cái 
1,436,000 

14 
SEF3600 Ổ âm sàn gồm 2 ổ cắm 3 chấu thường( vỏ vàng)- chưa bao gồm đế cái 1,436,000 

15 SEF3770 Ổ âm sàn gồm 2 ổ cắm 3 chấu  đa năng ( vỏ vàng)- chưa bao gồm đế cái 1,453,000 
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16 
SEF54P8 Bộ ổ điện thoại + ổ mạng ( vỏ inox)- chưa bao gồm đế cái 1,453,000 

17 
SEF5888 Bộ 3 ổ mạng ( vỏ inox)- chưa bao gồm đế cái 1,469,000 

18 SEF54P5 Bộ ổ điện thoại + tivi ( vỏ inox)- chưa bao gồm đế cái 1,426,000 

19 
SEF58P8 Bộ 2 ổ mạng ( vỏ inox)- chưa bao gồm đế cái 1,436,000 

20 
SEF5884 Bổ 2 ổ mạng + điện thoại ( vỏ inox)- chưa bao gồm đế cái 1,469,000 

21 SEF5844 Bộ ổ mạng + 2 điện thoại ( vỏ inox)- chưa bao gồm đế cái 1,426,000 

22 
SEF58P5 bộ ổ mạng + ô tivi ( vỏ inox)- chưa bao gồm đế cái 1,415,000 

23 SEF5445 bộ 2 ổ điện thoại + tivi ( vỏ inox)- chưa bao gồm đế cái 1,409,000 

24 
SEF5701 

Ổ cắm âm sàn gồm ổ đơn 3 chấu đa năng + ổ 2 chấu ( vỏ inox)- chưa 
bao gồm đế 

cái 
1,399,000 

25 
SEF5708 

Ổ cắm âm sàn gồm ổ đơn 3 chấu đa năng + ổ mạng( vỏ inox)- chưa bao 
gồm đế 

cái 
1,426,000 

26 
SEF5704 

Ổ cắm âm sàn gồm ổ đơn 3 chấu đa năng + ổ điện thoại ( vỏ inox)- chưa 
bao gồm đế 

cái 
1,415,000 

27 
SEF51U0 

Ổ cắm âm sàn gồm ổ đơn 2 chấu  + cổng USB đôi ( vỏ inox)- chưa bao 
gồm đế 

cái 
1,469,000 

28 
SEF5845 

Ổ cắm âm sàn gồm ổ mạng+ điện thoại + tivi( vỏ inox)- chưa bao gồm 
đế 

cái 
1,436,000 

29 
SEF5600 Ổ âm sàn gồm 2 ổ cắm 3 chấu thường( vỏ inox)- chưa bao gồm đế cái 1,436,000 

30 SEF5770 Ổ âm sàn gồm 2 ổ cắm 3 chấu  đa năng ( vỏ inox)- chưa bao gồm đế cái 1,453,000 

 
 Aptomat   

31 
SMB65C-63C10  Aptomat 1P 10A, dòng cắt 6000  cái 123,000 
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32 
SMB65C-63C16  Aptomat 1P 16A, dòng cắt 6000  cái 123,000 

33 
SMB65C-63C20  Aptomat 1P 20A, dòng cắt 6000  cái 123,000 

34 SMB65C-63C25  Aptomat 1P 25A, dòng cắt 6000  cái 123,000 

35 
SMB65C-63C32  Aptomat 1P 32A, dòng cắt 6000  cái 123,000 

36 
SMB65C-63C40  Aptomat 1P 40A, dòng cắt 6000  cái 158,000 

37 SMB65C-63C50  Aptomat 1P 50A, dòng cắt 6000  cái 162,000 

38 
SMB65C-63C63  Aptomat 1P 63A, dòng cắt 6000  cái 162,000 

39 SMB65C-63C16/2  Aptomat 2P 16A, dòng cắt 6000  cái 287,000 

40 
SMB65C-63C20/2  Aptomat 2P 20A, dòng cắt 6000  cái 287,000 

41 
SMB65C-63C25/2  Aptomat 2P 25A, dòng cắt 6000  cái 287,000 

42 SMB65C-63C32/2  Aptomat 2P 32A, dòng cắt 6000  cái 287,000 

43 
SMB65C-63C40/2  Aptomat 2P 40A, dòng cắt 6000  cái 321,000 

44 
SMB65C-63C50/2  Aptomat 2P 50A, dòng cắt 6000  cái 403,000 

45 SMB65C-63C63/2  Aptomat 2P 63A, dòng cắt 6000  cái 403,000 

46 
SMB65C-100C80/2  Aptomat 2P 80A, dòng cắt 6000  cái 945,000 

47 
SMB65C-100C100/2  Aptomat 2P 100A, dòng cắt 6000  cái 998,000 

48 SMB65C-63C16/3  Aptomat 3P 16A, dòng cắt 6000  cái 436,000 
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49 
SMB65C-63C20/3  Aptomat 3P 20A, dòng cắt 6000  cái 436,000 

50 
SMB65C-63C25/3  Aptomat 3P 25A, dòng cắt 6000  cái 436,000 

51 SMB65C-63C32/3  Aptomat 3P 32A, dòng cắt 6000  cái 436,000 

52 
SMB65C-63C40/3  Aptomat 3P 40A, dòng cắt 6000  cái 481,000 

53 
SMB65C-63C50/3  Aptomat 3P 50A, dòng cắt 6000  cái 565,000 

54 SMB65C-63C63/3  Aptomat 3P 63A, dòng cắt 6000  cái 565,000 

55 
SMB65C-100C80/3  Aptomat 3P 80A, dòng cắt 6000  cái 1,386,000 

56 SMB65C-100C100/3  Aptomat 3P 100A, dòng cắt 6000  cái 1,418,000 

57 
SMB65C-63C16/4  Aptomat 4P 16A, dòng cắt 6000  cái 622,000 

58 
SMB65C-63C20/4  Aptomat 4P 20A, dòng cắt 6000  cái 622,000 

59 SMB65C-63C25/4  Aptomat 4P 25A, dòng cắt 6000  cái 622,000 

60 
SMB65C-63C32/4  Aptomat 4P 32A, dòng cắt 6000  cái 622,000 

61 
SMB65C-63C40/4  Aptomat 4P 40A, dòng cắt 6000  cái 652,000 

62 SMB65C-63C50/4  Aptomat 4P 50A, dòng cắt 6000  cái 775,000 

63 
SMB65C-63C63/4  Aptomat 4P 63A, dòng cắt 6000  cái 775,000 

64 
SMB65C-100C80/4  Aptomat 4P 80A, dòng cắt 6000  cái 1,985,000 

65 SMB65C-100C100/4  Aptomat 4P 100A, dòng cắt 6000  cái 2,079,000 
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66 
SMB65C-40C10  Aptomat 1P+N 10A, dòng cắt 6000  cái 235,000 

67 
SMB65C-40C16  Aptomat 1P+N 16A, dòng cắt 6000  cái 235,000 

68 SMB65C-40C20  Aptomat 1P+N 20A, dòng cắt 6000  cái 235,000 

69 
SMB65C-40C25  Aptomat 1P+N 25A, dòng cắt 6000  cái 235,000 

70 
SMB65C-40C32  Aptomat 1P+N 32A, dòng cắt 6000  cái 235,000 

71 SMB65C-40C40  Aptomat 1P+N 40A, dòng cắt 6000  cái 267,000 

72 
SMB65CL-40C10  Aptomat chống giật 1P+N 10A, dòng cắt 6000  cái 826,000 

73 SMB65CL-40C16  Aptomat chống giật 1P+N 16A, dòng cắt 6000  cái 826,000 

74 
SMB65CL-40C20  Aptomat chống giật 1P+N 20A, dòng cắt 6000  cái 826,000 

75 
SMB65CL-40C25  Aptomat chống giật 1P+N 25A, dòng cắt 6000  cái 826,000 

76 SMB65CL-40C32  Aptomat chống giật 1P+N 32A, dòng cắt 6000  cái 826,000 

77 
SMB65CL-40C40  Aptomat chống giật 1P+N 40A, dòng cắt 6000  cái 909,000 

78 
SMB65CL-63C10/2  Aptomat chống giật 2P, dòng cắt 6000  cái 909,000 

79 SMB65CL-63C16/2  Aptomat chống giật  2P 16A, dòng cắt 6000  cái 909,000 

80 
SMB65CL-63C20/2  Aptomat chống giật  2P 20A, dòng cắt 6000  cái 909,000 

81 
SMB65CL-63C25/2  Aptomat chống giật 2P 25A, dòng cắt 6000  cái 935,000 

82 SMB65CL-63C32/2  Aptomat chống giật  2P 32A, dòng cắt 6000  cái 935,000 
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83 
SMB65CL-63C40/2  Aptomat chống giật  2P 40A, dòng cắt 6000  cái 1,159,000 

84 
SMB65CL-63C50/2  Aptomat chống giật  2P 50A, dòng cắt 6000  cái 1,220,000 

85 SMB65CL-63C63/2  Aptomat chống giật  2P 63A, dòng cắt 6000  cái 1,220,000 

86 
SMB65CL-63C63/4  Aptomat chống giật  4P 63A, dòng cắt 6000  cái 2,057,000 

 
 

Tủ aptomat 
 

 

87 SET65CS-4AB Tủ aptomat 4P mặt phẳng cái 460,000 

88 
SET65CS-6AB Tủ aptomat 6P mặt phẳng cái 550,000 

89 
SET65CS-9AB Tủ aptomat 9P mặt phẳng cái 630,000 

90 SET65CS-4C Tủ aptomat 4P mặt phẳng cái 460,000 

91 
SET65CS-6AC Tủ aptomat 6P mặt phẳng cái 550,000 

92 SET65CS-9AC Tủ aptomat 9P mặt phẳng cái 630,000 

93 SMX65CS-12AB Tủ aptomat 12P mặt phẳng, nhựa mờ  cái 1,166,000 

94 
SMX65CS-15AB Tủ aptomat 15P mặt phẳng, nhựa mờ  cái 1,350,000 

95 SMX65CS-18AB Tủ aptomat 18P mặt phẳng, nhựa mờ  cái 1,523,000 

96 
SMX65CS-21AB Tủ aptomat 21P mặt phẳng, nhựa mờ  cái 1,717,000 

97 
SMX65CS-26AB Tủ aptomat 26P mặt phẳng, nhựa mờ  cái 2,322,000 

98 SMX65CS-32AB Tủ aptomat 32P mặt phẳng, nhựa mờ  cái 2,700,000 
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99 
SMX65CS-42AB Tủ aptomat 42P mặt phẳng, nhựa mờ  cái 3,294,000 

 

Phụ lục 2: Đèn chiếu sáng Simon 

STT Mã hàng Tên hàng ĐVT 
Gía catalogue 
(Chưa VAT) 

  CP36   

1 N0424-1971  CP36 LED Spotlight 5W R55 2700K24°Ra90  cái 520,000 

2 
N0424-1972  CP36 LED Spotlight 5W R55 3000K24°Ra90  cái 520,000 

3 
N0424-1973  CP36 LED Spotlight 5W R55 4000K24°Ra90  cái 520,000 

4 N0424-1974  CP36 LED Spotlight 5W R55 2700K36°Ra90  cái 520,000 

5 
N0424-1975  CP36 LED Spotlight 5W R55 3000K36°Ra90  cái 520,000 

6 
N0424-1976  CP36 LED Spotlight 5W R55 4000K36°Ra90  cái 520,000 

7 N0424-1977  CP36 LED Spotlight 7W R55 2700K24°Ra90  cái 540,000 

8 
N0424-1978  CP36 LED Spotlight 7W R55 3000K24°Ra90  cái 540,000 

9 N0424-1979  CP36 LED Spotlight 7W R55 4000K24°Ra90  cái 540,000 

10 
N0424-1980  CP36 LED Spotlight 7W R55 2700K36°Ra90  cái 540,000 

11 
N0424-1981  CP36 LED Spotlight 7W R55 3000K36°Ra90  cái 540,000 

12 N0424-1982  CP36 LED Spotlight 7W R55 4000K36°Ra90  cái 540,000 
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13 
N0424-1983  CP36 LED Spotlight 9W R75 2700K24°Ra90  cái 560,000 

14 
N0424-1984  CP36 LED Spotlight 9W R75 3000K24°Ra90  cái 560,000 

15 N0424-1985  CP36 LED Spotlight 9W R75 4000K24°Ra90  cái 560,000 

16 
N0424-1986  CP36 LED Spotlight 9W R75 2700K36°Ra90  cái 560,000 

17 
N0424-1987  CP36 LED Spotlight 9W R75 3000K36°Ra90  cái 560,000 

18 N0424-1988  CP36 LED Spotlight 9W R75 4000K36°Ra90  cái 560,000 

19 
N0424-2004  CP36 LED Spotlight 12W R75 3000K24°Ra90  cái 680,000 

20 N0424-2005  CP36 LED Spotlight 12W R75 3500K24°Ra90  cái 680,000 

21 
N0424-2006  CP36 LED Spotlight 12W R75 4000K24°Ra90  cái 680,000 

22 
N0424-2007  CP36 LED Spotlight 12W R75 3000K36°Ra90  cái 680,000 

23 N0424-2008  CP36 LED Spotlight 12W R75 3500K36°Ra90  cái 680,000 

24 
N0424-2009  CP36 LED Spotlight 12W R75 4000K36°Ra90  cái 680,000 

25 
N0424-2010  CP36 LED Spotlight 12W R75 3000K60°Ra90  cái 680,000 

26 N0424-2011  CP36 LED Spotlight 12W R75 3500K60°Ra90  cái 680,000 

27 
N0424-2012  CP36 LED Spotlight 12W R75 4000K60°Ra90  cái 680,000 

28 
N0424-1989  CP36 LED Spotlight 15W R75 2700K24°Ra90  cái 705,000 

29 N0424-1990  CP36 LED Spotlight 15W R75 3000K24°Ra90  cái 705,000 
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30 
N0424-1991  CP36 LED Spotlight 15W R75 4000K24°Ra90  cái 705,000 

31 
N0424-1992  CP36 LED Spotlight 15W R75 2700K36°Ra90  cái 705,000 

32 N0424-1993  CP36 LED Spotlight 15W R75 3000K36°Ra90  cái 705,000 

33 
N0424-1994  CP36 LED Spotlight 15W R75 4000K36°Ra90  cái 705,000 

34 
N0424-2324  CP36 LED Grid Spotlight 5W 3000K24°Ra90  cái 660,000 

35 N0424-2325  CP36 LED Grid Spotlight 5W 3500K24°Ra90  cái 660,000 

36 
N0424-2326  CP36 LED Grid Spotlight 5W 4000K24°Ra90  cái 660,000 

37 N0424-2330  CP36 LED Grid Spotlight 5W×2 3000K24°Ra90  cái 1,300,000 

38 
N0424-2331  CP36 LED Grid Spotlight 5W×2 3500K24°Ra90  cái 1,300,000 

39 
N0424-2332  CP36 LED Grid Spotlight 5W×2 4000K24°Ra90  cái 1,300,000 

40 N0424-2336  CP36 LED Grid Spotlight 7W 3000K24°Ra90  cái 690,000 

41 
N0424-2337  CP36 LED Grid Spotlight 7W 3500K24°Ra90  cái 690,000 

42 
N0424-2338  CP36 LED Grid Spotlight 7W 4000K24°Ra90  cái 690,000 

43 N0424-2342  CP36 LED Grid Spotlight 7W×2 3000K24°Ra90  cái 1,350,000 

44 
N0424-2343  CP36 LED Grid Spotlight 7W×2 3500K24°Ra90  cái 1,350,000 

45 
N0424-2344  CP36 LED Grid Spotlight 7W×2 4000K24°Ra90  cái 1,350,000 

46 N0424-2281  CP36 LED Grid Spotlight 9W  2700K24°Ra90  cái 745,000 
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47 
N0424-2282  CP36 LED Grid Spotlight 9W  3000K24°Ra90  cái 745,000 

48 
N0424-2348  CP36 LED Grid Spotlight 9W 3500K24°Ra90  cái 745,000 

49 N0424-2283  CP36 LED Grid Spotlight 9W  4000K24°Ra90  cái 745,000 

50 
N0424-2284  CP36 LED Grid Spotlight 9W×2 2700K24°Ra90  cái 1,400,000 

51 
N0424-2285  CP36 LED Grid Spotlight 9W×2 3000K24°Ra90  cái 1,400,000 

52 N0424-2352  CP36 LED Grid Spotlight 9W×2 3500K24°Ra90  cái 1,400,000 

53 
N0424-2286  CP36 LED Grid Spotlight 9W×2 4000K24°Ra90  cái 1,400,000 

54 N0424-2374  CP36 LED Grid Spotlight 15W 3000K24°Ra90  cái 795,000 

55 
N0424-2375  CP36 LED Grid Spotlight 15W 3500K24°Ra90  cái 795,000 

56 
N0424-2376  CP36 LED Grid Spotlight 15W 4000K24°Ra90  cái 795,000 

57 N0424-2380  CP36 LED Grid Spotlight 15W×2 3000K24°Ra90  cái 1,590,000 

58 
N0424-2381  CP36 LED Grid Spotlight 15W×2 3500K24°Ra90  cái 1,590,000 

59 
N0424-2382  CP36 LED Grid Spotlight 15W×2 4000K24°Ra90  cái 1,590,000 

  CP36S   

60 
N0424-2251  CP36S LED Spotlight BK 5WR55 2700K24°Ra90  cái 694,000 

61 
N0424-2252  CP36S LED Spotlight BK 5WR55 3000K24°Ra90  cái 694,000 

62 N0424-3140  CP36S LED Spotlight BK 5WR55 3500K24°Ra90  cái 694,000 
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63 
N0424-2253  CP36S LED Spotlight BK 5WR55 4000K24°Ra90  cái 694,000 

64 
N0424-2254  CP36S LED Spotlight BK 5WR55 2700K36°Ra90  cái 694,000 

65 N0424-2255  CP36S LED Spotlight BK 5WR55 3000K36°Ra90  cái 694,000 

66 
N0424-3141  CP36S LED Spotlight BK 5WR55 3500K36°Ra90  cái 694,000 

67 
N0424-2256  CP36S LED Spotlight BK 5WR55 4000K36°Ra90  cái 694,000 

68 N0424-3145  CP36S LED Spotlight SR 5WR55 3000K24°Ra90  cái 694,000 

69 
N0424-3146  CP36S LED Spotlight SR 5WR55 3500K24°Ra90  cái 694,000 

70 N0424-3147  CP36S LED Spotlight SR 5WR55 4000K24°Ra90  cái 694,000 

71 
N0424-3148  CP36S LED Spotlight SR 5WR55 3000K36°Ra90  cái 694,000 

72 
N0424-3149  CP36S LED Spotlight SR 5WR55 3500K36°Ra90  cái 694,000 

73 N0424-3150  CP36S LED Spotlight SR 5WR55 4000K36°Ra90  cái 694,000 

74 
N0424-2257  CP36S LED Spotlight BK 7WR55 2700K24°Ra90  cái 749,000 

75 
N0424-2258  CP36S LED Spotlight BK 7WR55 3000K24°Ra90  cái 749,000 

76 N0424-3154  CP36S LED Spotlight BK 7WR55 3500K24°Ra90  cái 749,000 

77 
N0424-2259  CP36S LED Spotlight BK 7WR55 4000K24°Ra90  cái 749,000 

78 
N0424-2260  CP36S LED Spotlight BK 7WR55 2700K36°Ra90  cái 749,000 

79 N0424-2261  CP36S LED Spotlight BK 7WR55 3000K36°Ra90  cái 749,000 
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80 
N0424-3155  CP36S LED Spotlight BK 7WR55 3500K36°Ra90  cái 749,000 

81 
N0424-2262  CP36S LED Spotlight BK 7WR55 4000K36°Ra90  cái 749,000 

82 N0424-3159  CP36S LED Spotlight SR 7WR55 3000K24°Ra90  cái 749,000 

83 
N0424-3160  CP36S LED Spotlight SR 7WR55 3500K24°Ra90  cái 749,000 

84 
N0424-3161  CP36S LED Spotlight SR 7WR55 4000K24°Ra90  cái 749,000 

85 N0424-3162  CP36S LED Spotlight SR 7WR55 3000K36°Ra90  cái 749,000 

86 
N0424-3163  CP36S LED Spotlight SR 7WR55 3500K36°Ra90  cái 749,000 

87 N0424-3164  CP36S LED Spotlight SR 7WR55 4000K36°Ra90  cái 749,000 

88 
N0424-3165  CP36S LED Spotlight BK 7WR75 3000K15°Ra90  cái 749,000 

89 
N0424-3166  CP36S LED Spotlight BK 7WR75 3500K15°Ra90  cái 749,000 

90 N0424-3167  CP36S LED Spotlight BK 7WR75 4000K15°Ra90  cái 749,000 

91 
N0424-3168  CP36S LED Spotlight BK 7WR75 3000K24°Ra90  cái 749,000 

92 
N0424-3169  CP36S LED Spotlight BK 7WR75 3500K24°Ra90  cái 749,000 

93 N0424-3170  CP36S LED Spotlight BK 7WR75 4000K24°Ra90  cái 749,000 

94 
N0424-3171  CP36S LED Spotlight BK 7WR75 3000K36°Ra90  cái 749,000 

95 
N0424-3172  CP36S LED Spotlight BK 7WR75 3500K36°Ra90  cái 749,000 

96 N0424-3173  CP36S LED Spotlight BK 7WR75 4000K36°Ra90  cái 749,000 
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97 
N0424-3174  CP36S LED Spotlight BK 7WR75 3000K60°Ra90  cái 749,000 

98 
N0424-3175  CP36S LED Spotlight BK 7WR75 3500K60°Ra90  cái 749,000 

99 N0424-3176  CP36S LED Spotlight BK 7WR75 4000K60°Ra90  cái 749,000 

100 
N0424-3177  CP36S LED Spotlight SR 7WR75 3000K15°Ra90  cái 749,000 

101 
N0424-3178  CP36S LED Spotlight SR 7WR75 3500K24°Ra90  cái 749,000 

102 N0424-3179  CP36S LED Spotlight SR 7WR75 4000K36°Ra90  cái 749,000 

103 
N0424-3180  CP36S LED Spotlight SR 7WR75 3000K24°Ra90  cái 749,000 

104 N0424-3181  CP36S LED Spotlight SR 7WR75 3500K36°Ra90  cái 749,000 

105 
N0424-3182  CP36S LED Spotlight SR 7WR75 4000K24°Ra90  cái 749,000 

106 
N0424-3183  CP36S LED Spotlight SR 7WR75 3000K36°Ra90  cái 749,000 

107 N0424-3184  CP36S LED Spotlight SR 7WR75 3500K36°Ra90  cái 749,000 

108 
N0424-3185  CP36S LED Spotlight SR 7WR75 4000K36°Ra90  cái 749,000 

109 
N0424-3186  CP36S LED Spotlight SR 7WR75 3000K60°Ra90  cái 749,000 

110 N0424-3187  CP36S LED Spotlight SR 7WR75 3500K60°Ra90  cái 749,000 

111 
N0424-3188  CP36S LED Spotlight SR 7WR75 4000K60°Ra90  cái 749,000 

112 
N0424-3192  CP36S LED Spotlight BK 9WR75 3000K15°Ra90  cái 802,000 

113 N0424-3193  CP36S LED Spotlight BK 9WR75 3500K15°Ra90  cái 802,000 



 

37 
 

STT Mã hàng Tên hàng ĐVT 
Gía catalogue 
(Chưa VAT) 

114 
N0424-3194  CP36S LED Spotlight BK 9WR75 4000K15°Ra90  cái 802,000 

115 
N0424-2263  CP36S LED Spotlight BK 9WR75 2700K24°Ra90  cái 802,000 

116 N0424-2264  CP36S LED Spotlight BK 9WR75 3000K24°Ra90  cái 802,000 

117 
N0424-3195  CP36S LED Spotlight BK 9WR75 3500K24°Ra90  cái 802,000 

118 
N0424-2265  CP36S LED Spotlight BK 9WR75 4000K24°Ra90  cái 802,000 

119 N0424-2266  CP36S LED Spotlight BK 9WR75 2700K36°Ra90  cái 802,000 

120 
N0424-2267  CP36S LED Spotlight BK 9WR75 3000K36°Ra90  cái 802,000 

121 N0424-3196  CP36S LED Spotlight BK 9WR75 3500K36°Ra90  cái 802,000 

122 
N0424-2268  CP36S LED Spotlight BK 9WR75 4000K36°Ra90  cái 802,000 

123 
N0424-3197  CP36S LED Spotlight BK 9WR75 3000K60°Ra90  cái 802,000 

124 N0424-3198  CP36S LED Spotlight BK 9WR75 3500K60°Ra90  cái 802,000 

125 
N0424-3199  CP36S LED Spotlight BK 9WR75 4000K60°Ra90  cái 802,000 

126 
N0424-3203  CP36S LED Spotlight SR 9WR75 3000K15°Ra90  cái 802,000 

127 N0424-3204  CP36S LED Spotlight SR 9WR75 3500K15°Ra90  cái 802,000 

128 
N0424-3205  CP36S LED Spotlight SR 9WR75 4000K15°Ra90  cái 802,000 

129 
N0424-3206  CP36S LED Spotlight SR 9WR75 3000K24°Ra90  cái 802,000 

130 N0424-3207  CP36S LED Spotlight SR 9WR75 3500K24°Ra90  cái 802,000 
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131 
N0424-3208  CP36S LED Spotlight SR 9WR75 4000K24°Ra90  cái 802,000 

132 
N0424-3209  CP36S LED Spotlight SR 9WR75 3000K36°Ra90  cái 802,000 

133 N0424-3210  CP36S LED Spotlight SR 9WR75 3500K36°Ra90  cái 802,000 

134 
N0424-3211  CP36S LED Spotlight SR 9WR75 4000K36°Ra90  cái 802,000 

135 
N0424-3212  CP36S LED Spotlight SR 9WR75 3000K60°Ra90  cái 802,000 

136 N0424-3213  CP36S LED Spotlight SR 9WR75 3500K60°Ra90  cái 802,000 

137 
N0424-3214  CP36S LED Spotlight SR 9WR75 4000K60°Ra90  cái 802,000 

138 N0424-3218  CP36S LED Spotlight BK 12WR75 3000K15°Ra90  cái 835,000 

139 
N0424-3219  CP36S LED Spotlight BK 12WR75 3500K15°Ra90  cái 835,000 

140 
N0424-3220  CP36S LED Spotlight BK 12WR75 4000K15°Ra90  cái 835,000 

141 N0424-2362  CP36S LED Spotlight BK 12WR75 3000K24°Ra90  cái 835,000 

142 
N0424-2363  CP36S LED Spotlight BK 12WR75 3500K24°Ra90  cái 835,000 

143 
N0424-2364  CP36S LED Spotlight BK 12WR75 4000K24°Ra90  cái 835,000 

144 N0424-2365  CP36S LED Spotlight BK 12WR75 3000K36°Ra90  cái 835,000 

145 
N0424-2366  CP36S LED Spotlight BK 12WR75 3500K36°Ra90  cái 835,000 

146 
N0424-2367  CP36S LED Spotlight BK 12WR75 4000K36°Ra90  cái 835,000 

147 N0424-2368  CP36S LED Spotlight BK 12WR75 3000K60°Ra90  cái 835,000 
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148 
N0424-2369  CP36S LED Spotlight BK 12WR75 3500K60°Ra90  cái 835,000 

149 
N0424-2370  CP36S LED Spotlight BK 12WR75 4000K60°Ra90  cái 835,000 

150 N0424-3224  CP36S LED Spotlight SR 12WR75 3000K15°Ra90  cái 835,000 

151 
N0424-3225  CP36S LED Spotlight SR 12WR75 3500K15°Ra90  cái 835,000 

152 
N0424-3226  CP36S LED Spotlight SR 12WR75 4000K15°Ra90  cái 835,000 

153 N0424-3227  CP36S LED Spotlight SR 12WR75 3000K24°Ra90  cái 835,000 

154 
N0424-3228  CP36S LED Spotlight SR 12WR75 3500K24°Ra90  cái 835,000 

155 N0424-3229  CP36S LED Spotlight SR 12WR75 4000K24°Ra90  cái 835,000 

156 
N0424-3230  CP36S LED Spotlight SR 12WR75 3000K36°Ra90  cái 835,000 

157 
N0424-3231  CP36S LED Spotlight SR 12WR75 3500K36°Ra90  cái 835,000 

158 N0424-3232  CP36S LED Spotlight SR 12WR75 4000K36°Ra90  cái 835,000 

159 
N0424-3233  CP36S LED Spotlight SR 12WR75 3000K60°Ra90  cái 835,000 

160 
N0424-3234  CP36S LED Spotlight SR 12WR75 3500K60°Ra90  cái 835,000 

161 N0424-3235  CP36S LED Spotlight SR 12WR75 4000K60°Ra90  cái 835,000 

162 
N0424-3236  CP36S LED Spotlight BK 15WR75 3000K15°Ra90  cái 855,000 

163 
N0424-3237  CP36S LED Spotlight BK 15WR75 3500K15°Ra90  cái 855,000 

164 N0424-3238  CP36S LED Spotlight BK 15WR75 4000K15°Ra90  cái 855,000 
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165 
N0424-2269  CP36S LED Spotlight BK 15WR75 2700K24°Ra90  cái 855,000 

166 
N0424-2270  CP36S LED Spotlight BK 15WR75 3000K24°Ra90  cái 855,000 

167 N0424-3240  CP36S LED Spotlight BK 15WR75 3500K24°Ra90  cái 855,000 

168 
N0424-2271  CP36S LED Spotlight BK 15WR75 4000K24°Ra90  cái 855,000 

169 
N0424-2272  CP36S LED Spotlight BK 15WR75 2700K36°Ra90  cái 855,000 

170 N0424-2273  CP36S LED Spotlight BK 15WR75 3000K36°Ra90  cái 855,000 

171 
N0424-3243  CP36S LED Spotlight BK 15WR75 3500K36°Ra90  cái 855,000 

172 N0424-2274  CP36S LED Spotlight BK 15WR75 4000K36°Ra90  cái 855,000 

173 
N0424-3245  CP36S LED Spotlight BK 15WR75 3000K60°Ra90  cái 855,000 

174 
N0424-3246  CP36S LED Spotlight BK 15WR75 3500K60°Ra90  cái 855,000 

175 N0424-3247  CP36S LED Spotlight BK 15WR75 4000K60°Ra90  cái 855,000 

176 
N0424-3248  CP36S LED Spotlight SR 15WR75 3000K15°Ra90  cái 855,000 

177 
N0424-3249  CP36S LED Spotlight SR 15WR75 3500K15°Ra90  cái 855,000 

178 N0424-3250  CP36S LED Spotlight SR 15WR75 4000K15°Ra90  cái 855,000 

179 
N0424-3251  CP36S LED Spotlight SR 15WR75 3000K24°Ra90  cái 855,000 

180 
N0424-3252  CP36S LED Spotlight SR 15WR75 3500K24°Ra90  cái 855,000 

181 N0424-3253  CP36S LED Spotlight SR 15WR75 4000K24°Ra90  cái 855,000 
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182 
N0424-3254  CP36S LED Spotlight SR 15WR75 3000K36°Ra90  cái 855,000 

183 
N0424-3255  CP36S LED Spotlight SR 15WR75 3500K36°Ra90  cái 855,000 

184 N0424-3256  CP36S LED Spotlight SR 15WR75 4000K36°Ra90  cái 855,000 

185 
N0424-3257  CP36S LED Spotlight SR 15WR75 3000K60°Ra90  cái 855,000 

186 
N0424-3258  CP36S LED Spotlight SR 15WR75 3500K60°Ra90  cái 855,000 

187 N0424-3259  CP36S LED Spotlight SR 15WR75 4000K60°Ra90  cái 855,000 

188 
N0424-3260  CP36S LED Spotlight BK 24WR100 3000K15°Ra90  cái 1,568,000 

189 N0424-3261  CP36S LED Spotlight BK 24WR100 3500K15°Ra90  cái 1,568,000 

190 
N0424-3262  CP36S LED Spotlight BK 24WR100 4000K15°Ra90  cái 1,568,000 

191 
N0424-2275  CP36S LED Spotlight BK 24WR100 2700K24°Ra90  cái 1,568,000 

192 N0424-2276  CP36S LED Spotlight BK 24WR100 3000K24°Ra90  cái 1,568,000 

193 
N0424-2392  CP36S LED Spotlight BK 24WR100 3500K24°Ra90  cái 1,568,000 

194 
N0424-2277  CP36S LED Spotlight BK 24WR100 4000K24°Ra90  cái 1,568,000 

195 N0424-2278  CP36S LED Spotlight BK 24WR100 2700K36°Ra90  cái 1,568,000 

196 
N0424-2279  CP36S LED Spotlight BK 24WR100 3000K36°Ra90  cái 1,568,000 

197 
N0424-2393  CP36S LED Spotlight BK 24WR100 3500K36°Ra90  cái 1,568,000 

198 N0424-2280  CP36S LED Spotlight BK 24WR100 4000K36°Ra90  cái 1,568,000 
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199 
N0424-2394  CP36S LED Spotlight BK 24WR100 3000K60°Ra90  cái 1,568,000 

200 
N0424-2395  CP36S LED Spotlight BK 24WR100 3500K60°Ra90  cái 1,568,000 

201 N0424-2396  CP36S LED Spotlight BK 24WR100 4000K60°Ra90  cái 1,568,000 

202 
N0424-3267  CP36S LED Spotlight SR 24WR100 3000K15°Ra90  cái 1,568,000 

203 
N0424-3268  CP36S LED Spotlight SR 24WR100 3500K15°Ra90  cái 1,568,000 

204 N0424-3269  CP36S LED Spotlight SR 24WR100 4000K15°Ra90  cái 1,568,000 

205 
N0424-3270  CP36S LED Spotlight SR 24WR100 3000K24°Ra90  cái 1,568,000 

206 N0424-3271  CP36S LED Spotlight SR 24WR100 3500K24°Ra90  cái 1,568,000 

207 
N0424-3272  CP36S LED Spotlight SR 24WR100 4000K24°Ra90  cái 1,568,000 

208 
N0424-3273  CP36S LED Spotlight SR 24WR100 3000K36°Ra90  cái 1,568,000 

209 N0424-3274  CP36S LED Spotlight SR 24WR100 3500K36°Ra90  cái 1,568,000 

210 
N0424-3275  CP36S LED Spotlight SR 24WR100 4000K36°Ra90  cái 1,568,000 

211 
N0424-3276  CP36S LED Spotlight SR 24WR100 3000K60°Ra90  cái 1,568,000 

212 N0424-3277  CP36S LED Spotlight SR 24WR100 3500K60°Ra90  cái 1,568,000 

213 
N0424-3278  CP36S LED Spotlight SR 24WR100 4000K60°Ra90  cái 1,568,000 

214 
N0424-3279  CP36S LED Spotlight BK 30WR125 3000K15°Ra90  cái 1,888,000 

215 N0424-3280  CP36S LED Spotlight BK 30WR125 3500K15°Ra90  cái 1,888,000 
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216 
N0424-3281  CP36S LED Spotlight BK 30WR125 4000K15°Ra90  cái 1,888,000 

217 
N0424-2406  CP36S LED Spotlight BK 30WR125 3000K24°Ra90  cái 1,888,000 

218 N0424-2407  CP36S LED Spotlight BK 30WR125 3500K24°Ra90  cái 1,888,000 

219 
N0424-2408  CP36S LED Spotlight BK 30WR125 4000K24°Ra90  cái 1,888,000 

220 
N0424-2409  CP36S LED Spotlight BK 30WR125 3000K36°Ra90  cái 1,888,000 

221 N0424-2410  CP36S LED Spotlight BK 30WR125 3500K36°Ra90  cái 1,888,000 

222 
N0424-2411  CP36S LED Spotlight BK 30WR125 4000K36°Ra90  cái 1,888,000 

223 N0424-2412  CP36S LED Spotlight BK 30WR125 3000K60°Ra90  cái 1,888,000 

224 
N0424-2413  CP36S LED Spotlight BK 30WR125 3500K60°Ra90  cái 1,888,000 

225 
N0424-2414  CP36S LED Spotlight BK 30WR125 4000K60°Ra90  cái 1,888,000 

226 N0424-3285  CP36S LED Spotlight SR 30WR125 3000K15°Ra90  cái 1,888,000 

227 
N0424-3286  CP36S LED Spotlight SR 30WR125 3500K15°Ra90  cái 1,888,000 

228 
N0424-3287  CP36S LED Spotlight SR 30WR125 4000K15°Ra90  cái 1,888,000 

229 N0424-3288  CP36S LED Spotlight SR 30WR125 3000K24°Ra90  cái 1,888,000 

230 
N0424-3289  CP36S LED Spotlight SR 30WR125 3500K24°Ra90  cái 1,888,000 

231 
N0424-3290  CP36S LED Spotlight SR 30WR125 4000K24°Ra90  cái 1,888,000 

232 N0424-3291  CP36S LED Spotlight SR 30WR125 3000K36°Ra90  cái 1,888,000 
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233 
N0424-3292  CP36S LED Spotlight SR 30WR125 3500K36°Ra90  cái 1,888,000 

234 
N0424-3293  CP36S LED Spotlight SR 30WR125 4000K36°Ra90  cái 1,888,000 

235 N0424-3294  CP36S LED Spotlight SR 30WR125 3000K60°Ra90  cái 1,888,000 

236 
N0424-3295  CP36S LED Spotlight SR 30WR125 3500K60°Ra90  cái 1,888,000 

237 
N0424-3296  CP36S LED Spotlight SR 30WR125 4000K60°Ra90  cái 1,888,000 

238 N0424-3297  CP36S LED Spotlight BK 40WR125 3000K15°Ra90  cái 1,986,000 

239 
N0424-3298  CP36S LED Spotlight BK 40WR125 3500K15°Ra90  cái 1,986,000 

240 N0424-3299  CP36S LED Spotlight BK 40WR125 4000K15°Ra90  cái 1,986,000 

241 
N0424-2424  CP36S LED Spotlight BK 40WR125 3000K24°Ra90  cái 1,986,000 

242 
N0424-2425  CP36S LED Spotlight BK 40WR125 3500K24°Ra90  cái 1,986,000 

243 N0424-2426  CP36S LED Spotlight BK 40WR125 4000K24°Ra90  cái 1,986,000 

244 
N0424-2427  CP36S LED Spotlight BK 40WR125 3000K36°Ra90  cái 1,986,000 

245 
N0424-2428  CP36S LED Spotlight BK 40WR125 3500K36°Ra90  cái 1,986,000 

246 N0424-2429  CP36S LED Spotlight BK 40WR125 4000K36°Ra90  cái 1,986,000 

247 
N0424-2430  CP36S LED Spotlight BK 40WR125 3000K60°Ra90  cái 1,986,000 

248 
N0424-2431  CP36S LED Spotlight BK 40WR125 3500K60°Ra90  cái 1,986,000 

249 N0424-2432  CP36S LED Spotlight BK 40WR125 4000K60°Ra90  cái 1,986,000 
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250 
N0424-3300  CP36S LED Spotlight SR 40WR125 3000K15°Ra90  cái 1,986,000 

251 
N0424-3301  CP36S LED Spotlight SR 40WR125 3500K15°Ra90  cái 1,986,000 

252 N0424-3302  CP36S LED Spotlight SR 40WR125 4000K15°Ra90  cái 1,986,000 

253 
N0424-3303  CP36S LED Spotlight SR 40WR125 3000K24°Ra90  cái 1,986,000 

254 
N0424-3304  CP36S LED Spotlight SR 40WR125 3500K24°Ra90  cái 1,986,000 

255 N0424-3305  CP36S LED Spotlight SR 40WR125 4000K24°Ra90  cái 1,986,000 

256 
N0424-3306  CP36S LED Spotlight SR 40WR125 3000K36°Ra90  cái 1,986,000 

257 N0424-3307  CP36S LED Spotlight SR 40WR125 3500K36°Ra90  cái 1,986,000 

258 
N0424-3308  CP36S LED Spotlight SR 40WR125 4000K36°Ra90  cái 1,986,000 

259 
N0424-2433  CP36S LED Spotlight 9WR75 3000K24°Ra90Triac  cái 1,160,000 

260 N0424-2434  CP36S LED Spotlight 9WR75 4000K24°Ra90Triac  cái 1,160,000 

261 
N0424-2435  LED9W2700K～5000K24°白色CP36S黑光射灯Ra90ZigBee(开孔75)  cái 2,890,000 

262 
N0424-2436  LED9W2700K～5000K36°白色CP36S黑光射灯Ra90ZigBee(开孔75)  cái 2,890,000 

263 N0424-2437 
 LED15W2700K～5000K24°白色CP36S黑光射灯Ra90ZigBee(开孔
75)  

cái 2,990,000 

264 N0424-2438 
 LED15W2700K～5000K36°白色CP36S黑光射灯Ra90ZigBee(开孔
75)  

cái 2,990,000 

265 
N0424-2439 

 LED20W2700K～5000K24°白色CP36S黑光射灯Ra90ZigBee(开孔
100)  

cái 3,500,000 

266 N0424-2440 
 LED20W2700K～5000K36°白色CP36S黑光射灯Ra90ZigBee(开孔
100)  

cái 3,500,000 
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267 
N0424-3904  CP36S LED Spotlight Mini-RD 7WR55 2700K24°Ra90  cái 795,000 

268 
N0424-3905  CP36S LED Spotlight Mini-RD 7WR55 2700K36°Ra90  cái 795,000 

269 N0424-3906  CP36S LED Spotlight Mini-RD 7WR75 2700K24°Ra90  cái 795,000 

270 
N0424-3907  CP36S LED Spotlight Mini-RD 7WR75 2700K36°Ra90  cái 795,000 

271 
N0424-3641  CP36S LED Spotlight Mini-RD 7WR55 3000K24°Ra90  cái 795,000 

272 N0424-3643  CP36S LED Spotlight Mini-RD 7WR55 4000K24°Ra90  cái 795,000 

273 
N0424-3908  CP36S LED Spotlight Mini-RD 9WR75 2700K24°Ra90  cái 900,000 

274 N0424-3909  CP36S LED Spotlight Mini-RD 9WR75 2700K36°Ra90  cái 900,000 

275 
N0424-3647  CP36S LED Spotlight Mini-RD 9WR75 3000K24°Ra90  cái 900,000 

276 
N0424-3649  CP36S LED Spotlight Mini-RD 9WR75 4000K24°Ra90  cái 900,000 

277 N0424-3912  CP36S LED Spotlight Oval 7WR55 2700K24°Ra90  cái 795,000 

278 
N0424-3913  CP36S LED Spotlight Oval 7WR55 2700K36°Ra90  cái 795,000 

279 
N0424-3914  CP36S LED Spotlight Oval 7WR75 2700K24°Ra90  cái 795,000 

280 N0424-3653  CP36S LED Spotlight Oval 7WR55 3000K24°Ra90  cái 795,000 

281 
N0424-3655  CP36S LED Spotlight Oval 7WR55 4000K24°Ra90  cái 795,000 

282 
N0424-3915  CP36S LED Spotlight Oval 7WR75 2700K36°Ra90  cái 900,000 

283 N0424-3916  CP36S LED Spotlight Oval 9WR75 2700K24°Ra90  cái 900,000 
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284 
N0424-3659  CP36S LED Spotlight Oval 9WR75 3000K24°Ra90  cái 900,000 

285 
N0424-3661  CP36S LED Spotlight Oval 9WR75 4000K24°Ra90  cái 900,000 

286 N0424-3917  CP36S LED Spotlight Oval 9WR75 2700K36°Ra90  cái 900,000 

287 
N0424-3665  CP36S LED Spotlight BK-Trimless 7WR55 3000K24°Ra90  cái 795,000 

288 
N0424-3667  CP36S LED Spotlight BK-Trimless 7WR55 4000K24°Ra90  cái 795,000 

289 N0424-3668  CP36S LED Spotlight BK-Trimless 7WR55 3000K36°Ra90  cái 795,000 

290 
N0424-3670  CP36S LED Spotlight BK-Trimless 7WR55 4000K36°Ra90  cái 795,000 

291 N0424-3677  CP36S LED Spotlight BK-Trimless 9WR75 3000K24°Ra90  cái 900,000 

292 
N0424-3679  CP36S LED Spotlight BK-Trimless 9WR75 4000K24°Ra90  cái 900,000 

293 
N0424-3680  CP36S LED Spotlight BK-Trimless 9WR75 3000K36°Ra90  cái 900,000 

294 N0424-3682  CP36S LED Spotlight BK-Trimless 9WR75 4000K36°Ra90  cái 900,000 

295 
N0424-3683  CP36S LED Spotlight BK-Trimless 9WR75 3000K60°Ra90  cái 900,000 

296 
N0424-3685  CP36S LED Spotlight BK-Trimless 9WR75 4000K60°Ra90  cái 900,000 

297 N0424-3309  CP36S LED Spotlight ⌀55 SR reflector  cái 92,000 

298 
N0424-3310  CP36S LED Spotlight ⌀75 SR reflector    cái 118,000 

299 
N0424-3311  CP36S LED Spotlight ⌀100 SR reflector    cái 145,000 

300 N0424-3312  CP36S LED Spotlight ⌀125 SR reflector    cái 173,000 
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  HS68 cái  

301 
N0424-2451  HS68 module GY 7W2700K15°φ55  cái 680,000 

302 
N0424-2452  HS68 module GY 7W3000K15°φ55  cái 680,000 

303 N0424-2455  HS68 module GY 7W3500K15°φ55  cái 680,000 

304 
N0424-2453  HS68 module GY 7W4000K15°φ55  cái 680,000 

305 
N0424-1731  HS68 module GY 7/9W2700K24°φ55  cái 700,000 

306 N0424-1732  HS68 module GY 7/9W3000K24°φ55  cái 700,000 

307 
N0424-2456  HS68 module GY 7/9W3500K24°φ55  cái 700,000 

308 
N0424-1733  HS68 module GY 7/9W4000K24°φ55  cái 700,000 

309 N0424-1734  HS68 module GY 7/9W2700K36°φ55  cái 700,000 

310 
N0424-1735  HS68 module GY 7/9W3000K36°φ55  cái 700,000 

311 N0424-2457  HS68 module GY 7/9W3500K36°φ55  cái 700,000 

312 
N0424-1736  HS68 module GY 7/9W4000K36°φ55  cái 700,000 

313 
N0424-1737  HS68 module GY 7/9/12/15W2700K15°φ75  cái 760,000 

314 N0424-1738  HS68 module GY 7/9/12/15W3000K15°φ75  cái 760,000 

315 
N0424-2458  HS68 module GY 7/9/12/15W3500K15°φ75  cái 760,000 

316 
N0424-1739  HS68 module GY 7/9/12/15W4000K15°φ75  cái 760,000 
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317 
N0424-1743  HS68 module GY 7/9/12/15W2700K24°φ75  cái 760,000 

318 
N0424-1744  HS68 module GY 7/9/12/15W3000K24°φ75  cái 760,000 

319 N0424-2459  HS68 module GY 7/9/12/15W3500K24°φ75  cái 760,000 

320 
N0424-1745  HS68 module GY 7/9/12/15W4000K24°φ75  cái 760,000 

321 
N0424-1746  HS68 module GY 7/9/12/15W2700K36°φ75  cái 760,000 

322 N0424-1747  HS68 module GY 7/9/12/15W3000K36°φ75  cái 760,000 

323 
N0424-2460  HS68 module GY 7/9/12/15W3500K36°φ75  cái 760,000 

324 N0424-1748  HS68 module GY 7/9/12/15W4000K36°φ75  cái 760,000 

325 
N0424-1819  HS68 module GY 20W2700K15°φ100  cái 860,000 

326 
N0424-1820  HS68 module GY 20W3000K15°φ100  cái 860,000 

327 N0424-1821  HS68 module GY 20W3500K15°φ100  cái 860,000 

328 
N0424-1822  HS68 module GY 20W4000K15°φ100  cái 860,000 

329 
N0424-1823  HS68 module GY 20/24W2700K24°φ100  cái 950,000 

330 N0424-1824  HS68 module GY 20/24W3000K24°φ100  cái 950,000 

331 
N0424-1825  HS68 module GY 20/24W3500K24°φ100  cái 950,000 

332 
N0424-1826  HS68 module GY 20/24W4000K24°φ100  cái 950,000 

333 N0424-1827  HS68 module GY 20/24W2700K36°φ100  cái 950,000 
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334 
N0424-1828  HS68 module GY 20/24W3000K36°φ100  cái 950,000 

335 
N0424-1829  HS68 module GY 20/24W3500K36°φ100  cái 950,000 

336 N0424-1830  HS68 module GY 20/24W4000K36°φ100  cái 950,000 

337 
N0424-1831  HS68 module GY 20/24W2700K55°φ100  cái 950,000 

338 
N0424-1832  HS68 module GY 20/24W3000K55°φ100  cái 950,000 

339 N0424-1833  HS68 module GY 20/24W3500K55°φ100  cái 950,000 

340 
N0424-1834  HS68 module GY 20/24W4000K55°φ100  cái 950,000 

341 N0424-1785  Silver round frame φ55  cái 485,000 

342 
N0424-1786  Black round frame φ55  cái 485,000 

343 
N0424-1793  Mini round frame φ55  cái 485,000 

344 N0424-1794  Ellipse frame φ55  cái 485,000 

345 
N0424-1797  Black frameless round frame φ55  cái 485,000 

346 
N0424-1798  Silver frameless round frame φ55  cái 485,000 

347 N0424-1787  Silver round frame φ75  cái 550,000 

348 
N0424-1788  Black round frame φ75  cái 550,000 

349 
N0424-1795  Mini round frame φ75  cái 550,000 

350 N0424-1796  Ellipse frame φ75  cái 550,000 



 

51 
 

STT Mã hàng Tên hàng ĐVT 
Gía catalogue 
(Chưa VAT) 

351 
N0424-1799  Black frameless round frame φ75  cái 550,000 

352 
N0424-1800  Silver frameless round frame φ75  cái 550,000 

353 N0424-1789  Silver round frame φ85  cái 578,000 

354 
N0424-1790  Black round frame φ85  cái 578,000 

355 
N0424-3039  Silver single grid frame 95*95  cái 695,000 

356 N0424-3041  Black single grid frame 95*95  cái 695,000 

357 
N0424-3040  Silver double grid frame 95*180  cái 1,360,000 

358 N0424-3042  Black double grid frame 95*180  cái 1,360,000 

359 
N0424-2449  Black track light module frame  cái 140,000 

360 
N0424-2450  White track light module frame  cái 140,000 

361 N0424-1835  Silver round frame φ100  cái 650,000 

362 
N0424-1836  Black round frame φ100  cái 650,000 

363 
N6524-0346  LED EC1 driver (7W160mA36VDC) TRIAC  cái 405,000 

364 N6524-0347  LED EC1 driver (9W200mA36VDC) TRIAC  cái 405,000 

365 
N6524-0348  LED EC1 driver (12W300mA36VDC) TRIAC  cái 755,000 

366 
N6524-0349  LED EC1 driver (15W360mA36VDC) TRIAC  cái 755,000 

367 N6524-0336  LED EC1 driver (7W160mA36VDC)  cái 199,000 
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368 
N6524-0337  LED EC1 driver (9W200mA36VDC)  cái 212,000 

369 
N6524-0338  LED EC1 driver (12W300mA36VDC)  cái 380,000 

370 N6524-0339  LED EC1 driver (15W360mA36VDC)  cái 442,000 

371 
N0424-1854  Honeycomb anti-glare louver φ55  cái 66,000 

372 
N0424-1855  Spread louver φ55  cái 66,000 

373 N0424-1856  Frosted louver φ55  cái 66,000 

374 
N0424-3081  Connect accessory(female)  cái 66,000 

375 N0424-3263  Honeycomb anti-glare louver φ100  cái 88,000 

376 
N0424-3264  Spread louver φ100  cái 185,000 

377 
N0424-3265  Frosted louver φ100  cái 185,000 

378 N6600-0956  Universal connector(2 core)  cái 1,620,000 

379 
N6600-0957  Universal connector(4 core)  cái 1,620,000 

  MT36   

380 N6424-0987  MT36 LED 48V Track Spotlight6W3000K24°BK  cái 1,320,000 

381 
N6424-0988  MT36 LED 48V Track Spotlight6W3500K24°BK  cái 1,320,000 

382 N6424-0989  MT36 LED 48V Track Spotlight6W4000K24°BK  cái 1,320,000 

383 N6424-0990  MT36 LED 48V Track Spotlight10W3000K24°BK  cái 1,400,000 
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384 
N6424-0991  MT36 LED 48V Track Spotlight10W3500K24°BK  cái 1,400,000 

385 
N6424-0992  MT36 LED 48V Track Spotlight10W4000K24°BK  cái 1,400,000 

386 N6424-0996  MT36 LED 48V Track Grid Spotlight6W3000K24°BK  cái 1,320,000 

387 
N6424-0997  MT36 LED 48V Track Grid Spotlight6W3500K24°BK  cái 1,320,000 

388 
N6424-0998  MT36 LED 48V Track Grid Spotlight6W4000K24°BK  cái 1,320,000 

389 N6424-0999  MT36 LED 48V Track Grid Spotlight12W3000K24°BK  cái 1,550,000 

390 
N6424-1000  MT36 LED 48V Track Grid Spotlight12W3500K24°BK  cái 1,550,000 

391 N6424-1001  MT36 LED 48V Track Grid Spotlight12W4000K24°BK  cái 1,550,000 

392 
N6424-1002  MT36 LED48V TRK Adjust GridSpotlight6W3000K24°BK  cái 1,600,000 

393 
N6424-1003  MT36 LED48V TRK Adjust GridSpotlight6W3500K24°BK  cái 1,600,000 

394 N6424-1004  MT36 LED48V TRK Adjust GridSpotlight6W4000K24°BK  cái 1,600,000 

395 
N6424-1005  MT36 LED48V TRK Adjust GridSpotlight12W3000K24°BK  cái 1,900,000 

396 
N6424-1006  MT36 LED48V TRK Adjust GridSpotlight12W3500K24°BK  cái 1,900,000 

397 N6424-1007  MT36 LED48V TRK Adjust GridSpotlight12W4000K24°BK  cái 1,900,000 

398 
N6424-1008  MT36 LED 48V Track Linear Light7W3000KBK  cái 1,500,000 

399 
N6424-1009  MT36 LED 48V Track Linear Light7W3500KBK  cái 1,500,000 

400 N6424-1010  MT36 LED 48V Track Linear Light7W4000KBK  cái 1,500,000 
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401 
N6424-1011  MT36 LED 48V Track Linear Light12W3000KBK  cái 1,750,000 

402 
N6424-1012  MT36 LED 48V Track Linear Light12W3500KBK  cái 1,750,000 

403 N6424-1013  MT36 LED 48V Track Linear Light12W4000KBK  cái 1,750,000 

404 
N6424-1066  MT36 LED 48V Track Linear Light16W3000KBK  cái 1,400,000 

405 
N6424-1067  MT36 LED 48V Track Linear Light16W3500KBK  cái 1,400,000 

406 N6424-1068  MT36 LED 48V Track Linear Light16W4000KBK  cái 1,400,000 

407 
N6424-0993  MT36 LED 48V Track Pendant9W3000K24°BK  cái 1,850,000 

408 N6424-0994  MT36 LED 48V Track Pendant9W3500K24°BK  cái 1,850,000 

409 
N6424-0995  MT36 LED 48V Track Pendant9W4000K24°BK  cái 1,850,000 

410 
N6424-1040  Smart MT36 48V TunableWH TRK GridSpotlight 12W24°BK  cái 2,100,000 

411 N6424-1041  Smart MT36 48V TunableWH TRK Adjust GridSpotlight12W24°BK  cái 2,300,000 

412 
N6424-1042  Smart MT36 48V TunableWH TRK Spotlight 10W24°BK  cái 2,150,000 

413 
N6424-1043  Smart MT36 48V TunableWH TRK Linear Light 12W BK  cái 2,180,000 

414 N6424-1044  Smart MT36 48V TunableWH TRK Pendant 10W36°BK  cái 2,330,000 

415 
N6600-1037  MT36 Recessed Magnetic Track 1meterBK  cái 1,200,000 

416 
N6600-1038  MT36 Recessed Magnetic Track 2meterBK  cái 2,500,000 

417 N6600-1039  MT36 L corner acc_Horizontal BK  cái 515,000 
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418 
N6600-1040  MT36 L corner acc_Vertical BK  cái 515,000 

419 
N6600-1041  MT36 Power connector 0.2meter BK  cái 300,000 

420 N6600-1042  MT36 I shape Power connector BK  cái 345,000 

421 
N6600-1043  MT36 corner Power connector BK  cái 460,000 

422 
N6524-0442  MT36 Recessed 48V constant voltage Driver150w  cái 2,100,000 

  Other   

423 N6524-0437  SV1 constant voltage dim+tunable white driver (150W)  cái 2,206,000 

424 
N65E0-0019  Zigbee to 0-10V converter with Zigbee module  cái 2,049,000 

425 
N6524-0384  SC1 constant current dim driver (5W100mA36VDC)  cái 1,227,000 

426 N6524-0385  SC1 constant current dim driver (7W160mA36VDC)  cái 1,227,000 

427 
N6524-0386  SC1 constant current dim driver (9W200mA36VDC)  cái 1,227,000 

428 
N6524-0387  SC1 constant current dim driver (12W300mA36VDC)  cái 1,227,000 

429 N6524-0388  SC1 constant current dim driver (15W360mA36VDC)  cái 1,227,000 

430 
N6524-0389  SC1 constant current dim driver (20W500mA36VDC)  cái 1,227,000 

431 N6524-0390  SC1 constant current dim driver (30W800mA36VDC)  cái 1,227,000 

432 
N6524-0413  Zigbee module (dimming)  cái 846,000 

433 
N6524-0354  0-10V module driver (dimming)  cái 454,000 
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434 
N6524-0355  DALI module driver (dimming)  cái 725,000 

435 
N6524-0391  SC1const current TunableWH+Dim driver(5W100mA36VDC)  cái 1,312,000 

436 N6524-0392  SC1const current TunableWH+Dim driver(7W160mA36VDC)  cái 1,312,000 

437 
N6524-0393  SC1const current TunableWH+Dim driver(9W200mA36VDC)  cái 1,312,000 

438 
N6524-0394  SC1const current TunableWH+Dim driver(12W300mA36VDC)  cái 1,312,000 

439 N6524-0395  SC1const current TunableWH+Dim driver(15W360mA36VDC)  cái 1,312,000 

440 
N6524-0396  SC1const current TunableWH+Dim driver(20W500mA36VDC)   1,312,000 

441 N6524-0438  SC1const current TunableWH+Dim driver (40W950mA36VDC)   1,312,000 

442 
N6524-0412  Zigbee module for SC1 driver (Tunable WH + Dim)   846,000 

 


